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C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp sè 396 tËp a - QUYÓN 1 (03.2021) 

 

M· Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vµ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 

C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 
 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 
 
 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 
 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M· Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST9 CñA Tæ CHøC Së H÷U TRÝ 
TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG Bè 

§¥N Vµ V¡N B»NG B¶O Hé S¸NG CHÕ, GI¶I PH¸P H÷U ÝCH 
 

(11) Sè b»ng / Sè c«ng bè ®¬n 
(15) Ngµy cÊp 
(21) Sè ®¬n 
(22) Ngµy nép ®¬n 
(30) Sè ®¬n ­u tiªn, ngµy nép ®¬n ­u tiªn, n­íc xuÊt xø 
(43) Ngµy c«ng bè ®¬n 
(45) Ngµy c«ng bè B»ng ®éc quyÒn s¸ng chÕ / B»ng ®éc quyÒn gi¶i ph¸p h÷u Ých 
(51) Ph©n lo¹i s¸ng chÕ quèc tÕ 
(54) Tªn s¸ng chÕ 
(57) Tãm t¾t s¸ng chÕ 
(62) Sè vµ ngµy nép ®¬n sím h¬n mµ tõ ®ã tµi liÖu SC/GPHI nµy ®­îc t¸ch 
(67) Sè ®¬n vµ ngµy nép ®¬n s¸ng chÕ mµ ®¬n ®ã ®­îc chuyÓn thµnh ®¬n GPHI 
(71) Tªn vµ ®Þa chØ cña ng­êi nép ®¬n 
(72) Tªn cña t¸c gi¶ 
(73) Tªn, ®Þa chØ cña chñ b»ng ®éc quyÒn S¸ng chÕ / B»ng ®éc quyÒn GPHI 
(74) Tªn cña ng­êi ®¹i diÖn SHCN 
(75) Tªn cña t¸c gi¶ ®ång thêi lµ ng­êi nép ®¬n 
(76) Tªn cña t¸c gi¶ ®ång thêi lµ ng­êi nép ®¬n vµ ng­êi ®­îc cÊp v¨n b»ng b¶o hé 
(85) Ngµy b¾t ®Çu vµo pha quèc gia cña ®¬n PCT 
(86) Ngµy nép ®¬n PCT, sè ®¬n 
(87) Ngµy c«ng bè ®¬n PCT, sè c«ng bè 
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PhÇn I 
 

§¬n yªu cÇu cÊp b»ng ®éc quyÒn S¸NG CHÕ 
 

 

(11) 76122 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2018-05527 (85) 07/12/2018 

(22) 31/05/2018 (86) PCT/JP2018/020971 31/05/2018  
  (87) WO2019/229933 05/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07/12/2018 

(51) F24F 11/43; F24F 11/72 

(71) Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc. (JP) 
16-1, Kaigan 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0022, Japan 

(72) KAWAZOE, Akitoshi (JP); NAKAMURA, Satoru (JP); OHNISHI, Kosuke (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 

 

(57) Sáng chế đề cập đến điều hòa không khí (100) bao gồm vòng tuần hoàn lạnh (Q) 
được tạo kết cấu sao cho chất làm lạnh tuần hoàn tuần tự trong chu trình làm lạnh 
thông qua bộ phận nén (31), giàn ngưng, van giãn nở bên ngoài nhà (34), và giàn 
bay hơi, và mạch điều khiển được tạo cấu hình để điều khiển ít nhất bộ phận nén 
(31) và van giãn nở bên ngoài nhà (34). Một giàn trong số giàn ngưng hoặc giàn bay 
hơi là bộ trao đổi nhiệt bên ngoài nhà (32), và giàn còn lại trong số giàn ngưng hoặc 
giàn bay hơi là bộ trao đổi nhiệt bên trong nhà (12). Mạch điều khiển điều khiển bộ 
trao đổi nhiệt bên trong nhà (12) có chức năng làm giàn bay hơi, và quạt bên trong 
nhà (14) quay ngược trong quá trình đóng băng của bộ trao đổi nhiệt bên trong nhà 
(12). 

Fig. 3 
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(11) 76123 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2018-06013 (85) 28/12/2018 

(22) 16/07/2018 (86) PCT/KR2018/008015 16/07/2018  
(30) 10-2018-0060946 29/05/2018 KR   

(87) WO2019/231044 05/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28/12/2018 

(51) C07C 17/38 

(71) SK picglobal Co., Ltd. (KR) 
255 (Gosa-dong), Yongjam-ro, Nam-gu, Ulsan 44782, Republic of Korea 

(72) KIM Hanna (KR); LEE Doojin (KR); LEE Eun Su (KR); HA Taechan (KR); NOH 
Dong Kyun (KR); PARK Soo Hyun (KR); KlM Sungho (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) QUY TRÌNH TINH CHẾ CHẾ PHẨM ALKYLEN OXIT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến quy trình tinh chế chế phẩm alkylen oxit, bao gồm bước: (1) 

thu nhận chế phẩm alkylen oxit thô chứa thành phần ion; (2) cho chế phẩm alkylen 
oxit thô này đi qua sàng phân tử; và (3) thu nhận chế phẩm alkylen oxit đã tinh chế. 
Quy trình theo sáng chế có thể thu nhận được chế phẩm alkylen oxit tinh chế thích 
hợp cho quy trình tiếp theo. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 396 TẬP A - QUYỂN 1 (03.2021) 

9 

 

(11) 76124 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-00135 (85) 09/01/2019 

(22) 15/05/2018 (86) PCT/JP2018/018716 15/05/2018  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09/01/2019 

(51) B23C 5/28; B23B 27/10 

(71) SUMITOMO ELECTRlC HARDMETAL CORP. (JP) 
1-1, Koyakita 1-chome, ltami-shi, Hyogo 664-0016 Japan 

(72) KINOSHITA, Keiji (JP); MATSUBARA, Kouki (JP); KOIKE, Yusuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) ĐỒ GÁ CẮT VÀ DỤNG CỤ PHAY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến đồ gá cắt có chi tiết lưỡi cắt và phần lắp. Phần lắp bao gồm: bề 

mặt lắp mà trên đó chi tiết lưỡi cắt được lắp ráp; bề mặt bên thứ nhất; và bề mặt bên 
thứ hai. Phần lắp có lỗ nạp và lỗ xả của đường cấp chất làm nguội. Bề mặt bên thứ 
nhất có bậc được tạo ra bởi phần dốc và phần phẳng. Ở mặt cắt ngang mà vuông 
góc với mặt nghiêng và cắt ngang mỗi lỗ trong số lỗ nạp và lỗ xả, khoảng cách thứ 
hai dài hơn khoảng cách thứ nhất và trị số thu được bằng cách chia khoảng cách thứ 
ba cho khoảng cách thứ tư là lớn hơn hoặc bằng 0,5 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,8 khi 
giả sử rằng khoảng cách thứ nhất là khoảng cách ở giữa lưỡi cắt và bề mặt lắp theo 
hướng vuông góc với mặt nghiêng, khoảng cách thứ hai là khoảng cách ở giữa bề 
mặt lắp và phần biên ở giữa phần dốc và phần phẳng theo hướng vuông góc với mặt 
nghiêng, khoảng cách thứ ba là khoảng cách ở giữa phần biên và phần đầu của lưỡi 
cắt theo hướng song song với mặt nghiêng, và khoảng cách thứ tư là khoảng cách ở 
giữa phần lỗ xả thứ hai và phần đầu của lưỡi cắt theo hướng song song với mặt 
nghiêng. 
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(11) 76125 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-01588 (85) 29/03/2019 

(22) 31/01/2019 (86) PCT/IB2019/050784 31/01/2019  
(30) 15/896,132 14/02/2018 US   

(87) WO2019/159028 22/08/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12/09/2019 

(51) A23D 9/00; A23K 20/158; C07C 67/54; C11C 1/10; C11B 3/14; C11C 1/08; C11B 
3/12 

(71) GOLDEN OMEGA S.A. (CL) 
Av. Apoquindo 5550, Piso 8, Las Condes, Santiago, Chile 

(72) Julio Cesar MEZA ALMENDRA (CL); Jose Luis LOPEZ CASTILLO (CL); Pablo 
NAPOLITANO FEITO (CL); Gustavo Adolfo DORLHIAC SILVA (CL); Luis 
Tomás PINCHEIRA VARAS (CL); Alejandro MARKOVITS ROJAS (CL) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) QUY TRÌNH TẠO RA CHẾ PHẨM CHỨA CHOLESTEROL 

 
(57) Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra dịch cô đặc cholesterol, quy trình này bao gồm 

các bước (a) cất dầu cá có không nhiều hơn 2% axit béo tự do trong hỗn hợp với 
chất lỏng phụ trợ trong cột cất chân không để thu được dịch cất thứ nhất và phần bã 
thứ nhất; và (b) cất dịch cất thứ nhất trong cột cất chân không để thu được dịch cất 
thứ hai và phần bã thứ hai, trong đó phần bã thứ hai chứa dịch cô đặc cholesterol. 
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(11) 76126 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-01589 (85) 29/03/2019 

(22) 03/01/2019 (86) PCT/IB2019/050751 03/01/2019  
(30) 15/896,133 14/02/2018 US   

(87) WO2019/159027 22/08/2019  
(51) A23K 10/22; A23K 20/158; A23K 50/80; C11C 3/00; C11B 3/12; C11C 1/02; C11C 

1/10; B01D 3/10 

(71) GOLDEN OMEGA S.A. (CL) 
Av. Apoquindo 5550, Piso 8, Las Condes, Santiago, Chile 

(72) Julio Cesar MEZA ALMENDRA (CL); Jose Luis LOPEZ CASTILLO (CL); Pablo 
NAPOLITANO FEITO (CL); Gustavo Adolfo DORLHIAC SILVA (CL); Luis 
Tomás PINCHEIRA VARAS (CL); Alejandro MARKOVITS ROJAS (CL) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) QUY TRÌNH TẠO RA CHẾ PHẨM CHỨA CHOLESTEROL 

 
(57) Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra chế phẩm bao gồm các bước: (a) cất dầu cá 

trong cột cất chân không để thu được phần bã thứ nhất và dịch cất thứ nhất, và (b) 
cất dịch cất thứ nhất trong cột cất chân không để thu được dịch cất thứ hai và phần 
bã thứ hai, phần này chứa chế phẩm cholesterol, axit eicosapentaenoic, và 
docosahexaenoic. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình tạo ra chế phẩm bao gồm các 
bước: (a) cất dầu cá trong cột cất chân không để thu được phần bã thứ nhất và dịch 
cất thứ nhất, (b) cất dịch cất thứ nhất trong cột cất chân không để thu được dịch cất 
thứ hai và phần bã thứ hai chứa cholesterol, (c) este hóa phần bã thứ hai để thu được 
hỗn hợp chứa cholesterol este, và (d) cất hỗn hợp trong cột cất chân không để thu 
được dịch cất thứ ba và phần bã thứ ba, phần bã này chứa chế phẩm cholesterol este 
của axit eicosapentaenoic và axit docosahexaenoic. 
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(11) 76127 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-02560 (85) 17/05/2019 

(22) 21/06/2018 (86) PCT/KR2018/007027 21/06/2018  
(30) 10-2018-0065681 07/06/2018 KR   

(87) WO2019/235680 12/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21/05/2019 

(51) C12N 15/77; C12P 19/40; C07K 14/34; C12N 15/67 

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 
330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, Republic of Korea 

(72) BAEK, MIN JI (KR); LEE, Ji Hye (KR); LIM, Boram (KR); YOON, Byoung Hoon 
(KR); LEE, Jeong Eun (KR); LIM, Su-bin (KR); JEONG, Jaeho (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) VI SINH VẬT THUỘC CHI CORYNEBACTERIUM SẢN SINH 5'-

XANTHOSIN MONOPHOSPHAT VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT 5'-
XANTHOSIN MONOPHOSPHAT BẰNG VI SINH VẬT NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến vi sinh vật thuộc chi Corynebacterium sản sinh 5’-xanthosin 

monophosphat; và phương pháp sản xuất 5’-xanthosin monophosphat bằng vi sinh 
vật này. 
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(11) 76128 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-02769 (85) 27/05/2019 

(22) 23/05/2018 (86) PCT/US2018/034143 23/05/2018  
(30) 62/519304 14/06/2017 US  

62/519326 14/06/2017 US  

62/519316 14/06/2017 US  

62/519329 14/06/2017 US  

15/937108 23/03/2018 US  

15/934436 23/03/2018 US  

15/985164 21/05/2018 US   

(87) WO2018/231466 20/12/2018  

(51) B61L 1/18; B61L 3/24 

(71) Grow Solutions Tech LLC (US) 
487 East 1750 North, Vineyard, Utah 84059, United States of America 

(72) MILLAR, Gary Bret (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) CÁC HỆ THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THÔNG QUA ĐƯỜNG 

RAY CÓ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN CÔNG NGHIỆP 
 

(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống bao gồm đường ray có các thanh ray dẫn điện, mạch 
điện tạo tín hiệu được ghép nối vào các thanh ray dẫn điện, và một nguồn điện công 
suất được ghép nối vào các thanh ray dẫn điện qua mạch điện tạo tín hiệu. Mạch 
điện tạo tín hiệu bao gồm bộ nguồn dùng để tạo ra các tín hiệu kích hoạt. Nguồn 
điện công suất cung cấp tín hiệu điện cho các thanh ray dẫn điện qua mạch điện tạo 
tín hiệu. Mạch điện tạo tín hiệu tạo ra tín hiệu kích hoạt thứ nhất trong tín hiệu điện 
tại khoảng thứ nhất và tạo ra tín hiệu kích hoạt thứ hai trong tín hiệu điện tại khoảng 
thứ hai. Tín hiệu kích hoạt thứ nhất tương ứng với khởi đầu một tín hiệu truyền 
thông và tín hiệu kích hoạt thứ hai tương ứng với kết thúc tín hiệu truyền thông. Tín 
hiệu truyền thông được truyền theo số lượng các chu kỳ định trước của tín hiệu điện 
được cung cấp bởi nguồn điện công suất, số lượng các chu kỳ định trước tương ứng 
với truyền thông mã hóa. 
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(11) 76129 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-03072 (85) 10/06/2019 

(22) 29/05/2019 (86) PCT/US2019/034251 29/05/2019  
(30) 201810535430.1 29/05/2018 CN   

(87) WO2019/231951 A1 05/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10/06/2019 

(51) G06F 17/30; G06F 21/60 

(71) Alibaba Group Holding Limited (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(72) HU, Danqing (CN); LIN, Sen (CN); ZHANG, Junliang (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ CHUYỂN TÀI SẢN 

 
(57) Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp chuyển tài sản. Phương pháp có thể bao 

gồm các bước: nhận, bởi thành viên chuỗi khối thứ nhất, yêu cầu chuyển lượng tài 
sản chuỗi khối thứ nhất giữa người trả và người được trả. Thành viên chuỗi khối thứ 
nhất xác định thành viên chuỗi khối thứ hai tương ứng với người được trả, và một 
vài thành viên chuỗi khối trung gian giữa thành viên chuỗi khối thứ nhất và thành 
viên chuỗi khối thứ hai. Thành viên chuỗi khối thứ nhất khởi tạo hoạt động giao 
dịch chuyển tài sản dựa trên điều kiện chuyển tài sản được công bố bởi mỗi thành 
viên chuỗi khối trung gian. Sau khi hoạt động giao dịch chuyển tài sản có hiệu lực, 
việc chuyển tài sản chuỗi khối trong số thành viên chuỗi khối thứ nhất, một vài 
thành viên chuỗi khối trung gian, và thành viên chuỗi khối thứ hai được hoàn thành 
trong cùng giao dịch tự động, và lượng chuyển tài sản thỏa mãn quan hệ số học 
được chỉ ra bởi điều kiện chuyển tài sản. 

 
Fig. 1
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(11) 76130 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-03078 (85) 10/06/2019 

(22) 29/05/2019 (86) PCT/US2019/034262 29/05/2019  
(30) 201810534737.X 29/05/2018 CN   

(87) WO2019/231959 A1 05/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10/06/2019 

(51) G06Q 20/00 

(71) Alibaba Group Holding Limited (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(72) Danqing HU (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG HÀNG HÓA DỰA 

TRÊN CHUỖI KHỐI, VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 
 

(57) Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị yêu cầu xác nhận hàng hóa dựa trên 
chuỗi khối, và thiết bị điện tử. Phương pháp có thể bao gồm các bước: thu thập dữ 
liệu hình thức bên ngoài của hàng hóa đích, trong đó dữ liệu hình thức bên ngoài 
của hàng hóa đích được đăng ký trước với cơ sở dữ liệu phân tán của chuỗi khối, 
liệu sự kiện phá hủy có xảy ra đối với hàng hóa đích hay không được xác định dựa 
trên dữ liệu hình thức bên ngoài của hàng hóa đích và dữ liệu hình thức bên ngoài 
của hàng hóa đích mà được đăng ký trước với cơ sở dữ liệu phân tán. Nếu sự xác 
định là có thì hợp đồng thông minh tương ứng với hàng hóa đích được truy xuất. 
Logic yêu cầu bồi thường hư hỏng hàng hóa được nêu trong hợp đồng thông minh 
được thực thi để hoàn thành yêu cầu bồi thường hư hỏng hàng hóa đối với hàng 
hóa đích. 
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(11) 76131 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-03164 (85) 13/06/2019 

(22) 24/08/2018 (86) PCT/CN2018/102044 24/08/2018  
(30) 201810647969.6 22/06/2018 CN   

(87) WO2019/100782 31/05/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13/06/2019 

(51) C03C 3/087; C03C 13/00 

(71) JUSHI GROUP CO., LTD. (CN) 
Jushi Science & Technology Building, 669 Wenhua Road (South), Tongxiang 
Economic Development Zone Tongxiang, Zhejiang 314500, China 

(72) CAO, Guorong (CN); XING, Wenzhong (CN); ZHANG, Lin (CN); GU, Guijiang 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) CHẾ PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT SỢI THỦY TINH, SỢI THỦY TINH VÀ VẬT 

LIỆU TỔNG HỢP CHỨA SỢI THỦY TINH 
 

(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm để sản xuất sợi thủy tinh, bao gồm các thành phần 
sau với luợng phần trăm tương ứng theo khối lượng: 54,2-64% SiO2, 11-18% Al2O3, 
20-25,5% CaO, 0,3-3,9% MgO, 0,1-2% Na2O+K2O, 0,1-1,5% TiO2, và 0,1-1% tổng 
lượng oxit sắt bao gồm oxit sắt (II) (tính theo FeO). Tỷ lệ phần trăm khối lượng 
C1=FeO/(oxit sắt-FeO) lớn hơn hoặc bằng 0,53. Tổng hàm lượng của các thành 
phần nêu trên trong chế phẩm này là lớn hơn 97%. Sáng chế còn đề xuất sợi thủy 
tinh được sản xuất bằng cách sử dụng chế phẩm này và vật liệu tổng hợp chứa sợi 
thủy tinh này. 
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(11) 76132 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-03330 (85) 24/06/2019 

(22) 18/06/2018 (86) PCT/KR2018/006856 18/06/2018  
  (87) WO2019/245063 26/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24/06/2019 

(51) B23K 9/02; B23K 101/34; B23K 9/23; B23K 9/10; B23K 9/16; B23K 101/00 

(71) POSCO (KR) 
6261, Donghaean-ro, Nam-gu Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, 37859, Republic of 
Korea 

(72) BAE, Gyu-Yeol (KR); LEE, Tae-Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) MỐI HÀN DÙNG CHO THÉP TẤM MẠ VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO RA MỐI 

HÀN NÀY 
 

(57) Sáng chế đề cập đến mối hàn dùng cho thép tấm mạ có các đặc tính bền mỏi và khả 
năng chống rỗ vùng hàn rất tốt và phương pháp sản xuất chúng. Mối hàn dùng cho 
thép tấm mạ có các đặc tính bền mỏi và khả năng chống rỗ vùng hàn rất tốt này theo 
một phương án của sáng chế bao gồm phần kim loại hàn được tạo ra bằng cách hàn 
hồ quang và xếp chồng chi tiết thứ nhất và chi tiết thứ hai mà được xếp chồng lên 
một phần chi tiết thứ nhất để tạo phần xếp chồng lên chi tiết thứ nhất, trong đó góc 
chân (θ) của phần kim loại hàn bằng 45° hoặc nhỏ hơn, và chi tiết thứ nhất và chi 
tiết thứ hai là các thép tấm mạ. 
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(11) 76133 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-03592 (85) 04/07/2019 

(22) 29/10/2018 (86) PCT/JP2018/040018 29/10/2018  
(30) PCT/CN2018/076973 22/02/2018 CN   

(87) WO2019/163201 29/08/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04/07/2019 

(51) A41C 3/12 

(71) FAST RETAILING CO., LTD. (JP) 
717-1, Sayama, Yamaguchi-shi, Yamaguchi, 7540894, JAPAN 

(72) KOBAYASHI, Akemi (JP); KOBAYASHI, Satomi (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) ĐỒ ĐỂ MẶC VÀ ÁO NGỰC 

 
(57) Sáng chế đề cập đến đồ để mặc và áo ngực, trong đó áo ngực có đặc tính vừa khít, 

cho phép nhiều người mặc đủ vừa khít với ngực của họ. Áo ngực có phần cốc che 
ngực của người mặc. Phần cốc này bao gồm cốc trong được bố trí bên trong phần 
cốc. Cốc trong có phần phía trên. Phần phía trên có cấu trúc dạng lượn sóng. 
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(11) 76134 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04204   
(22) 31/07/2019   

(51) G06F 16/00 

(71) Phạm Ngọc Vỹ (VN) 
93 Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Ngọc Vỹ (VN) 
(54) PHƯƠNG PHÁP TẠO RA NỀN TẢNG MẠNG XÃ HỘI CÓ KẾT NỐI MỞ 

RỘNG 
 

(57) Trong lĩnh vực mạng xã hội trực tuyến, sáng chế đề xuất phưong pháp tạo ra một 
mạng xã hội có kết nối mở rộng, khác biệt là ở chỗ nền tảng cho phép người dùng 
có thể tìm kiếm các tài khoản khác mạng xã hội ngay trên nền tảng của tác giả thông 
qua công cụ tìm kiếm. Khác biệt là ở chỗ các tài khoản khác mạng xã hội có thể 
tưong tác với nhau qua việc nhấn thích, viết bình luận, chia sẻ và theo dõi tài khoản 
của nhau. Mang lại kết nối mở rộng, không bị giới hạn kết nối bởi một cộng đồng 
mạng xã hội riêng lẻ nào trên thế giới. 
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(11) 76135 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04662 (85) 22/08/2019 

(22) 30/05/2018 (86) PCT/KR2018/006139 30/05/2018  
(30) 10-2018-0061306 29/05/2018 KR   

(87) WO2019/231010A1 05/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22/08/2019 

(51) B01D 047/02; B03C 003/017; B01D 053/78 

(71) C&G TECH CO., LTD. (KR) 
99, Goyeongongdan 2-gil, Ungchon-myeon, Ulju-gun, Ulsan 44968, Republic of 
Korea 

(72) Eun-Pyo HONG (KR); PARK, Young-Ok (KR); KIM, Kwang-Deuk (KR); JEON, 
Sung-Min (KR); NAIM, Hasolli (DE); LEE, Kang-San (KR); LEE, Jae-Rang (KR); 
KIM, Seong-Hui (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) BỘ GOM BỤI ƯỚT 

 
(57) Sáng chế đề xuất bộ gom bụi ướt bao gồm thân, bộ phận tạo vi bọt, cánh thứ 

nhất, cánh thứ hai và bộ phận tách bằng tĩnh điện. Thân chứa chất lỏng làm sạch bên 
trong và được chia thành các khoảng không thứ nhất đến khoảng không thứ ba bởi 
tấm ngăn. Khí chứa chất gây ô nhiễm và đi vào thân di chuyển dọc theo các khoảng 
không thứ nhất đến khoảng không thứ ba và chất gây ô nhiễm của khí được tách bởi 
chất lỏng làm sạch. Bộ phận tạo vi bọt được bố trí bên trong chất lỏng làm sạch, để 
tác động áp lực vào chất lỏng làm sạch và để tạo ra vi bọt. Cánh thứ nhất và cánh 
thứ hai được bố trí bên trên bộ phận tạo vi bọt và được quay để đưa khí vào trong 
chất lỏng làm sạch, vì vậy chất gây ô nhiễm của khí được tách bởi vi bọt. Bộ phận 
tách bằng tĩnh điện được bố trí bên trên thân, và tách chất gây ô nhiễm mà chưa 
được tách bằng vi bọt bằng cách sử dụng tĩnh điện. 
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(11) 76136 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04707   
(22) 26/08/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26/08/2019 

(51) A23L 1/16 

(71) Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông thủy sản Xuất khẩu Thuận Phong (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(72) Phạm Văn Tứ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(54) NGUYÊN LIỆU DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT PHỞ KHÔ VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN 

XUẤT PHỞ KHÔ TỪ NGUYÊN LIỆU NÀY 
 

(57) Sáng chế đề xuất nguyên liệu dùng để sản xuất phở khô và phương pháp sản xuất 
phở khô. Nguyên liệu này bao gồm: gạo với lượng 80 - 85% khối lượng, bột khoai 
mì với lượng 10 - 16% khối lượng và bột khoai mì biến tính với lượng 2 - 3% khối 
lượng. Phương pháp sản xuất phở khô từ nguyên liệu này bao gồm các bước chuẩn 
bị nguyên liệu, ngâm gạo với nước, xay gạo, li tâm bột gạo, phối trộn các thành 
phần nguyên liệu, cán - hấp, sấy sơ bộ bánh phở, cất - ủ, định hình, sấy khô và hoàn 
thiện sản phẩm. 
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(11) 76137 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04729   
(22) 27/08/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27/08/2019 

(51) E04B 5/32; E04B 1/16 

(71) 1. JFE METAL PRODUCTS CORPORATION (JP) 
1-2-70, Konan, Minato-ku, Tokyo 1080075, Japan 
2. JFE STEEL CORPORATION (JP) 
2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
3. JFE Steel Corporation (JP) 
2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
4. National University of Civil Engineering (VN) 
55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung Dist., Hanoi 
5. National University of Civil Engineering Technology Development and 
Investment JSC (VN) 
55 Giai Phong Road, Hai Ba Trung Dist., Hanoi 

(72) VU Anh Tuan (VN); HOANG Tuan Nghia (VN); HAN Ngoc Duc (VN); NGUYEN 
Tran Hieu (VN); OKI Koji (JP); WATANABE Seishi (JP); SEKI Katsuteru (JP); 
TADO Yasuhira (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) DẦM THÉP, KẾT CẤU BẢN SÀN COMPOSIT SỬ DỤNG DẦM THÉP, VÀ 

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾT CẤU BẢN SÀN COMPOSIT 
 

(57) Sáng chế đề cập đến dầm thép có khả năng tăng độ bền và độ cứng của kết cấu bản 
sàn composit hiệu quả. Dầm thép (100) được bộc lộ ở đây bao gồm: ống hoặc 
đường ống thép (100) có tiết diện rống đa giác (40) liên tục theo hướng trục của  nó; 
và ít nhất 1 phần nhô (20) kéo dài ra từ ống hoặc đường ống thép (10) trên đường 
thẳng giao với mặt cắt rỗng (40), trong đó lỗ (30) được bố trí ở phía ống hoặc đường 
ống thép (10) mà được chi đôi bằng đường thẳng. 
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(11) 76138 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04774   
(22) 29/08/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29/08/2019 

(51) A23N 17/00 

(71) Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VN) 
Số 60 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Xuân Hảo (VN); Nguyễn Bạch Xuyến (VN); Phạm Nguyễn Minh Hiếu (VN) 
(54) MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN NUÔI GIUN TỪ CHẤT THẢI HỮU CƠ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thân buồng nghiền trộn (2), khung máy (16), động cơ (1) được 

lắp trên thân/khung máy. Động cơ truyền chuyển động cho trục dao (10) của máy 
qua bộ truyền đai (19). Thân buồng nghiền trộn (2) hình trụ được hàn cố định vào 
khung máy (16). Trục dao (10) được lắp vào thân buồng nghiền trộn (2) thông qua 
gối bi cố định ở phía dưới thân buồng nghiền trộn (2) và gối bi trên ở nắp 
máy/máng cấp liệu (4) tạo sự ổn định khi máy làm việc. Các máng cấp liệu (4) được 
hàn trên nắp máy, nắp máy được lắp vào thân máy bởi các bulong liên kết dễ tháo 
lắp. Trên trục dao cắt (10) bố trí các dao cắt/nghiền theo kiểu xoắn ốc để ép sản 
phẩm từ trên xuống dưới theo chiều quay trục dao, riêng dao cuối cùng (3.1) được 
lắp sao cho có góc mài ngược lại theo chiều hớt sản phẩm lên. Đĩa ly tâm (14) có 
các cánh gạt (11) giúp tăng khả năng tung trộn và gạt sản phẩm lọt qua lỗ lưới sàng 
thoát liệu (12), tránh tắc/kẹt sản phẩm. Buồng sấy (8) được bố trí sát ngay tại cửa 
thoát liệu (13). Bộ gia nhiệt bổ sung (17) được bố trí ở thành phía dưới buồng sấy 
(8). Quạt (18) đẩy gió nóng từ bộ gia nhiệt bổ sung (17) vào buồng sấy (8). Cửa 
thoát ẩm (7) bố trí ở phía trên nóc của buồng sấy (8). Cửa lấy sản phẩm (9) được lắp 
ở vị trí trước/hông buồng sấy (8) chuyển sản phẩm đạt yêu cầu ra ngoài dễ dàng. 
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(11) 76139 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04822   
(22) 03/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03/09/2019 

(51) C07J 7/00; A61K 31/57; A61P 5/00 

(75) 1. Nguyễn Thị Triệu (VN) 
645/20 Trần Xuân Soạn, KP2, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 
2. Trần Minh Đức (VN) 
645/20 Trần Xuân Soạn, KP2, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) CHẾ PHẨM CÂN BẰNG NỘI TIẾT, NGĂN NGỪA UNG THƯ VÀ ĐỘT QUỴ 
 

(57) Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để cân bằng nội tiết, chống lại quá trình lão hóa 
của cơ thể, ngăn ngừa ung thư và đột quỵ. Cụ thể chế phẩm có thể dùng để: 
ngăn chặn sớm sự suy giảm nội tiết tố cho cả nam và nữ là nguyên nhân gây ra u xơ 
tử cung, u xơ tiền liệt tuyến, rối loạn cholesterol máu, tiểu đường, hoặc ngăn chặn 
sớm các phát triển bất thường của tế bào ung thư, hoặc ngăn chặn việc hình thành 
cục máu đông gây đột quỵ và làm tăng tuần hoàn não, ngăn chặn việc suy giảm trí 
nhớ, hoặc điều chỉnh sự mất cân bằng về nội tiết tố trong cơ thể do tình trạng sử 
dụng thức ăn có chứa nhiều chất tăng trưởng quá mức quy định. 
Chế phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, chế phẩm có một lượng vừa đủ Pregnenolon 
(3P-hydroxypregn-5-en-20-one) được tinh chế từ củ Mài (Dioscorea persimilis 
Prain et Burkill) hoặc tinh chất Pregnenolon từ các nguồn có sẵn trong tự nhiên, kết 
hợp với dạng hoạt động của vitamin B6 (coenzym Pyridoxal phosphãt); Dầu tỏi 
(Garlic oil); tinh chất từ cây hoa móng tay (Impatiens balsamina) trưởng thành đã có 
hạt (sử dụng Kaempíerol (3,4, 5,7-tetrahydroxyflavone) và axit alpha-Parinaric 
trong tinh chất Impatiens balsamina làm lựa chọn chính), và Rinin. 
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(11) 76140 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04852   
(22) 04/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04/09/2019 

(51) B29C 039/04; B29C 071/00; B29C 073/00; B29C 039/10 

(71) POU CHEN CORPORATION (TW) 
NO. 2, FU KUNG RD., FU HSIN SHIAN, CHANG HWA HSIEN, TAIWAN 

(72) LIAO, WEI-MING (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT IP CO.,LTD) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ĐẾ GIỮA ĐƯỢC CHẾ TẠO BẰNG HAI VẬT 

LIỆU DÙNG CHO CHI TIẾT ĐỆM 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đế giữa được chế tạo bằng hai vật liệu 
dùng cho chi tiết đệm bao gồm bước chế tạo vật liệu thứ hai, và bước đúc. Trong 
bước chế tạo vật liệu thứ hai, vật liệu thứ hai được cấp vào đế bên trong khuôn, sau 
đó nắp đậy thứ hai được đưa vào để bịt kín khuôn. Trong bước đúc, khuôn được bịt 
kín bằng nắp đậy thứ hai được vận chuyển vào lò, sau đó khuôn được bịt kín bằng 
nắp đậy thứ hai được gia nhiệt trong lò ở nhiệt độ xác định trước thứ hai trong thời 
gian phản ứng thứ hai để tạo cấu trúc xốp cho vật liệu thứ hai và đúc liền khối vật 
liệu này vào đế, để thu được bán thành phẩm. Sau khi được gia nhiệt, khuôn được 
bịt kín bằng nắp đậy thứ hai được lấy ra khỏi lò, và nắp đậy thứ hai và khuôn được 
tách rời. 
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(11) 76141 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04867   
(22) 05/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05/09/2019 

(51) C12N 5/00; C12N 5/07 

(71) Viện Tế bào gốc (VN) 
Toà nhà B2-3, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, khu phố 6, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Văn Phúc (VN) 
(54) QUY TRÌNH HOẠT HOÁ TẾ BÀO GỐC TRUNG MÔ BẰNG DỊCH CHIẾT 

THU TỪ TẾ BÀO MIỄN DỊCH 
 

(57) Quy trình hoạt hoá tế bào gốc trung mô bằng dịch chiết tế bào miễn dịch gồm các 
bước sau: 
Bước 1: chuẩn bị và chế tạo dịch chiết tế bào miễn dịch từ máu ngoại vi hay máu 
cuống rốn người; 
Bước 2: hoạt hoá tế bào gốc trung mô bằng phương pháp ủ tế bào gốc trung mô với 
dịch chiết tế bào miễn dịch; 
Bước 3: Nuôi cấy tăng sinh tế bào gốc trung mô đã được hoạt hoá cho đến khi đạt 
đủ số lượng. 
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(11) 76142 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04870   
(22) 05/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05/09/2019 

(51) C01C 1/00 

(71) 1. Công ty Cổ phần phân bón Fitohoocmon (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Công ty cổ phần Công nghệ sinh học (VN) 
Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
3. Công ty cổ phần công nghệ sinh học (VN) 
Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
4. Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) QUY TRÌNH XỬ LÝ PHÂN GÀ TƯƠI THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ 

 
(57) Sáng chế đã đưa ra quy trình xử lý phân gà tươi thành phân bón hữu cơ bao gồm các 

bước: (i) sản xuất chế phẩm vi sinh khử mùi hôi và phân giải hữu cơ; (ii) lựa chọn 
nguyên liệu hữu cơ làm chất độn để hấp thụ phân gà tươi; và (iii) sản xuất phân bón 
hữu cơ. 
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(11) 76143 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04923   
(22) 09/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09/09/2019 

(51) G01R 31/00 

(71) SMPOWERTECH CO., LTD. (KR) 
Ga-dong 402, 90, Dangjeong-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(72) KIM,Eung Kyun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) THIẾT BỊ KIỂM TRA BẢNG MẠCH IN MỀM DẺO CÓ PHẦN UỐN CONG 

VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY 
 

(57) Sáng chế này đề cập tới thiết bị kiểm tra cho bảng mạch in mềm dẻo (Flexible 
Printed Circuit Board - FPCB) có phần uốn cong và phương pháp kiểm tra sử dụng 
thiết bị này. Thiết bị kiểm tra này chứa: khối đe có panen nạp mà nhiều FPCB được 
cấp một cách đồng thời vào đó; khối dịch chuyển được cài đặt trên khối đế để di 
chuyển về phía trước hoặc phía sau về phía panen nạp, và ấn một cách đồng thời 
nhiều FPCB; đĩa tựa được cung cấp cho panen nạp và mà nhiều FPCB được tựa trên 
đó; khối đỡ được cài đặt để nhô ra trên đĩa tựa và đỡ FPCB có phần uốn cong sau 
cho phần uốn cong không bị biến dạng; phần kiểm tra kết nổi được bố trí tại khối đỡ 
và dược kết nối với phần điện cực để thực hiện thao tác kiểm tra trong khi truyền và 
nhận tín hiệu điện; và phần kiểm tra ấn được bố trí tại khối dịch chuyển và kết thúc 
thử nghiệm cho nhiều FPCB qua một thao tác, bằng cách ấn một cách đồng thời 
nhiều phần điện cực về phía phần kiểm tra kết nối. 
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(11) 76144 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04924   
(22) 09/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09/09/2019 

(51) G01R 31/00 

(71) SMPOWERTECH CO., LTD. (KR) 
Ga-dong 402, 90, Dangjeong-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(72) KIM,Eung Kyun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) THIẾT BỊ KIỂM TRA LOẠI ĐỠ ĐÀN HỒI CHO BẢNG MẠCH IN MỀM 

DẺO CÓ PHẦN UỐN CONG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỬ DỤNG 
THIẾT BỊ NÀY 

 
(57) Sáng chế này đề cập tới thiết bị biểm tra loại đỡ đàn hồi cho bảng mạch in nềm dẻo 

(Flexible Printed Circuit Board - FPCB) có phần uốn cong và phương pháp kiểm tra 
sử dụng thiết bị này. Thiết bị kiểm tra này chứa: khối đế có panen nạp mà nhiều 
FPCB được cấp một cách đồng thời vào đó; khối dịch chuyển được cài đặt trên khối 
đế để di chuyển về phía trước hoặc phía sau về phía panen nạp, và ấn một cách đồng 
thời nhiều FPCB; đĩa tựa được cung cấp cho panen nạp và mà nhiều FPCB được tựa 
trên đó; khối đỡ được cài đặt để nhô ra trên đĩa tựa và đỡ FPCB có phần uốn cong 
sau cho phần uốn cong không bị biến dạng; phần kiểm tra kết nối được bố trí tại 
khối đỡ và được kết nối với phần điện cực để thực hiện thao tác kiểm tra trong khi 
truyền và nhận tín hiệu điện; phần đỡ đàn hồi được cài đặt trên khối đỡ để bao 
quanh phần kiểm tra kết nối không được phơi ra, và kết nối phần điện cực và phần 
kiểm tra kết nối với nhau bằng cách phơi ra phần kiểm tra kết nối khi phần điện cực 
được ép về phía phần kiểm tra kết nối; và phần kiểm tra ấn được bố trí tại khối dịch 
chuyển và kết thúc thử nghiệm cho nhiều FPCB qua một thao tác bằng cách ấn một 
cách đồng thời nhiều phần điện cực về phía phần đỡ đàn hồi và phần kiểm tra kết 
nối. 
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(11) 76145 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04939   
(22) 10/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10/09/2019 

(51) A23L 1/16 

(71) Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông thủy sản Xuất khẩu Thuận Phong (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(72) Phạm Văn Tứ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(54) NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BÁNH HỎI KHÔ 

 
(57) Sáng chế thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm từ gạo, cụ thể là liên quan đến nguyên 

liệu vào phương pháp sản xuất bánh hỏi khô có thành phần bao gồm (tính theo % 
khối lượng): gạo tẻ: 93-98 và gạo nếp: 1,5-3,5. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất bánh hỏi khô bao gồm các bước: chuẩn bị nguyên liệu (gạo), 
ngâm gạo, tạo bột gạo, chuẩn bị bột cho các bước cán-hấp, cán hấp bánh, sấy bánh, 
gỡ bánh, định hình bánh và đóng gói bánh. 
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(11) 76146 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04952   
(22) 10/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10/09/2019 

(51) G06F 17/60 

(71) Hitachi Solutions Create, Ltd. (JP) 
4-12-6, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japan 

(72) Yoshiharu ISHIDA (JP); Minoru KIUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN THIỆT HẠI HÀNG HÓA VÀ PHƯƠNG 

PHÁP QUẢN LÝ THÔNG TIN THIỆT HẠI HÀNG HÓA ĐƯỢC SỬ DỤNG 
CHO HỆ THỐNG NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống quản lý thông tin thiệt hại hàng hóa và phương pháp 

quản lý thông tin thiệt hại hàng hóa để thực hiện việc quản lý thông tin thiệt hại 
của hàng hóa. Hệ thống này bao gồm: thiết bị đầu cuối di động để chụp ảnh hàng 
hóa; và thiết bị quản lý thông tin thiệt hại hàng hóa để quản lý hình ảnh được chụp 
lấy từ thiết bị đầu cuối di động cùng với thông tin khóa mô tả hàng hóa dưới dạng 
thông tin thiệt hại hàng hóa, trong đó thiết bị quản lý thông tin thiệt hại hàng hóa 
có chức năng phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI) dùng để xác định tự 
động vị trí, loại, và mức thiệt hại dưới dạng thông tin thiệt hại hàng hóa. 
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(11) 76147 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04970   
(22) 11/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11/09/2019 

(51) C05F 1/00 

(71) 1. Công ty Cổ phần phân bón Fitohoocmon (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Công ty cổ phần công nghệ sinh học (VN) 
Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
3. Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN LÁ TỪ DỊCH THỦY PHÂN ĐẦU VÀ 

VỎ TÔM 
 

(57) Sáng chế quy trình sản xuất phân bón lá từ dịch thủy phân đầu và vỏ tôm gồm các 
bước: (i) Ép đầu và vỏ tôm để thu dịch tôm từ đầu và vỏ tôm; (ii) Thủy phân dịch 
tôm bằng axit HCL 32% và enzym thủy phân PR-300 thu dịch tôm thủy phân; (iii) 
Lọc ép để thu dịch thủy phân dạng trong suốt; (iv) Bổ sung vi lượng và chất điều 
hòa sinh trưởng vào dịch thủy phân tạo thành phân bón lá; (v) Đóng chai, can và 
dán nhãn: sản phẩm ở dạng lỏng; Sáng chế đã tạo ra sản phẩm phân bón lá mới 
(Fito-VNF cây trồng) có đầy đủ thành phần đa, trung, vi lượng, vitamin, axit amin 
và chất điều tiết sinh trưởng cây trồng, thử nghiệm trên cây trồng cho năng suất tăng 
từ 10-20% . 
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(11) 76148 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04971   
(22) 11/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11/09/2019 

(51) C05F 7/00 

(71) 1. Công ty Cổ phần phân bón Fitohoocmon (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Công ty cổ phần công nghệ sinh học (VN) 
Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
3. Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon (VN) 
Tầng 3, tòa nhà BIOGROUP, 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH TỪ BÙN THẢI 

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN ĐẦU VÀ VỎ TÔM 
 

(57) Sáng chế sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ bùn thải nhà máy chế biến đầu và vỏ 
tôm gồm các bước: (i) Tuyển chọn và sản xuất các chế phẩm vi sinh; (ii) Tối ưu 
điều kiện lên men bùn thải và tro trấu; (iii) Sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh 
từ nguyên liệu của sáng chế; Từ đó đã đem lại nhiều lợi ích: (1) Xử lý triệt để lượng 
bùn thải và tro lò của nhà máy chế biến thủy sản, đây là nguồn phế thải gây ô nhiễm 
rất lớn của ngành thủy sản; (2) Tạo ra sản phẩm mới - phân bón phức họp hữu cơ vi 
sinh đạt tiêu chuẩn Quốc gia, từ đó tăng nguồn thu cho các cơ sở chế biến thủy sản, 
(3) Khi sử dụng nguồn phân bón để bón cho các loại cây trồng giúp người nông dân 
tăng thu nhập, đất được cải thiện theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững. 
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(11) 76149 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04980   
(22) 11/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11/09/2019 

(51) A23L 1/16 

(71) Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông thủy sản Xuất khẩu Thuận Phong (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(72) Phạm Văn Tứ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(54) NGUYÊN LIỆU VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH TRÁNG 

 
(57) Sáng chế thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm từ gạo. cụ thể là đến bánh tráng, 

nguyên liệu sản xuất bánh tráng bao gồm các thành phần (tính theo % khối lượng): 
bột khoai mì ướt: 80 - 86, gạo: 10-14; muối ăn: 2,0 - 6,0. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp sản xuất bánh tráng bao gồm các bước: chuẩn bị nguyên liệu, 
ngâm nguyên liệu, xay gạo thành bột, ly tâm bột gạo và bột khoai mì, phối trộn 
nguyên liệu, cán-hấp bánh, sấy bánh, gỡ bánh và thu dọn xe, vỉ và hoàn thiện sản 
phẩm. 
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(11) 76150 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-04981   
(22) 11/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11/09/2019 

(51) A23L 1/16 

(71) Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông thủy sản Xuất khẩu Thuận Phong (VN) 
(VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(72) Phạm Văn Tứ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(54) NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BÚN KHÔ 

 
(57) Sáng chế thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm từ gạo, cụ thể là đến nguyên liệu và 

phương pháp sản xuất bún khô. Nguyên liệu này có thành phần như sau: gạo putin 
với lượng 45-55% khối lượng; gạo CIO với lượng 8-12% khối lượng; gạo 64 với 
lượng 2-4% khối lượng. Phương pháp sản xuất bún khô từ nguyên liệu này bao gồm 
các bước: chuẩn bị nguyên liệu (gạo), ngâm gạo, xay gạo thành bột nhuyễn - ly tâm 
bột gạo, nhào - ép bột gạo thành tay bún, ủ bún, vò và làm ráo nước bún, cắt định 
hình bún, sấy bún và hoàn thiện thành phẩm. 
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(11) 76151 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05040   
(22) 16/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16/09/2019 

(51) C12R 1/01; C12P 7/00 

(71) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (VN) 
136 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đoàn Văn Thược (VN) 
(54) QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA PHÂN HỦY SINH HỌC 

POLYHYDROXYALKANOAT (PHA) TỪ MỠ CÁ VÀ GLYXEROL 
 

(57) Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất nhựa phân hủy sinh học polyhydroxyalkanoate 
bao gồm các bước: a) Hoạt hóa và nhân giống vi khuẩn; b) Lên men sản xuất PHA; 
và c) Thu hồi và tinh sạch PHA. Quy trình theo sáng chế sử dụng chủng vi khuẩn 
Salinivibrio sp. M318 phân lập tại Việt Nam, có khả năng lên men sinh tổng hợp 
PHA trong môi trường có sử dụng mỡ cá và glyxerol là nguồn cacbon. Chủng vi 
khuẩn này đã được nộp lưu tại Bảo tàng giống chuẩn vi sinh vật quốc gia Việt Nam 
với số hiệu VTCC 910086. 
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(11) 76152 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05074   
(22) 17/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17/09/2019 

(51) B32B 3/00 

(71) Corex Materials Corporation (TW) 
1F., NO.27, SEC. 3, ZHONGSHAN RD., TANZI DIST., TAICHUNG CITY 42756, 
TAIWAN 

(72) CHIU, SHAO-CHEN (TW); LO, CHANG-TING (TW); HUANG, SHIH-YU (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSIT 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuât vật liệu composit, phương pháp này bao 

gồm các bước sau: (1) cung cấp vật liệu tẩm trước nhiệt dẻo (10) mà bao gồm lớp 
sợi thứ nhất (11) được tẩm trước bằng nhựa nhiệt dẻo, trong đó lớp sợi thứ nhất (11) 
bao gồm ít nhất một lớp mà có độ dày nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 mm, và ít nhất một 
phần của ít nhất một lớp bao gồm các sợi song song; (2) cung cấp vật liệu tẩm trước 
nhiệt dẻo (20) mà bao gồm lớp sợi thứ hai (21) được tẩm trước nhựa nhiệt rắn chưa 
được hóa rắn; (3) kết hợp vật liệu tẩm trước nhiệt dẻo (10) với vật liệu tẩm trước 
nhiệt rắn (20) bằng cách ép nóng để tạo thành mặt phân cách nối không mịn (30) 
giữa chúng; (4) làm mát vật liệu tẩm trước nhiệt dẻo (10) và vật liệu tẩm trước nhiệt 
rắn (20) mà được kết hợp trong bước (3) để tạo ra vật liệu composit. 

 
Fig. 1
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(11) 76153 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05098   
(22) 18/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18/09/2019 

(51) A01G 25/16; A01C 23/00; A01G 25/00 

(75) Phạm Cao Kỳ (VN) 
115/5/8/5 đường 11, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) HỆ THỐNG PHUN, TƯỚI VÀ BÓN PHÂN TỰ ĐỘNG 
 

(57) Sáng chế đề xuất hệ thống phun, tưới và bón phân tự động bao gồm: 
a)    cơ cấu chấp hành phun, tưới và bón phân gồm: hệ thống cấp nước; hệ thống 
bón phân; và bơm phun sương; 
b)    hệ thống điều khiển gồm: tủ điện dự phòng, trung tâm điều khiển điện xoay 
chiều một pha; bộ điều khiển chuyển mạch nguồn; và 
c)    bộ cảm biến dùng để giám sát hệ thống cấp nước, hệ thống bón phân, môi 
trường và cung cấp thông tin về lưu lượng nước, phân, thông số môi trường về cho 
trung tâm điều khiển. 
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(11) 76154 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05099   
(22) 18/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18/09/2019 

(51) A61P 1/16; A61K 36/47; A61P 3/10; A61P 19/06; A61P 3/06; A61P 3/08; A61K 
36/185; A61P 1/18 

(75) Nguyễn Phương Dung (VN) 
49/4A Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) THUỐC THẢO DƯỢC CÓ TÁC DỤNG HẠ AXIT URIC, HẠ ĐƯỜNG 
HUYẾT, ĐIỀU HÒA MỠ MÁU VÀ BẢO VỆ GAN, VÀ QUY TRÌNH SẢN 
XUẤT THUỐC NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thuốc thảo dược cỏ tác dụng hạ axit uric, hạ đường huyết, điều 

hòa mỡ máu và bảo vệ gan chứa chiết xuất của các loại thảo dược tính theo theo tỉ lệ 
phần trăm khối lượng gồm: 
i)    Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) từ 15 đến 25; 
ii)   Râu mèo (Orthosiphon aristatus) từ 15 đến 25; 
iii)  Thiên niên kiện (Homalomena occulta) từ 25 đến 35; 
iv)   Đinh lăng (Polyscias fruticosa) từ 5 đến 15; 
thành phần thảo dược gia tăng tác dụng hạ axit uric, hạ đường huyết, điều hòa mỡ 
máu và bảo vệ gan gồm Ngải trắng (Curcuma aromatica), Đảng sâm (Codonopsis 
pilosula), Cà gai leo (Solanum procumbens), Ngải đen (Kaempferia parviflora), 
Trứng cá (Muntingia calabura) hoặc hỗn hợp giữa chúng từ 10-40; và quy trình điều 
chế thuốc thảo dược này. 
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(11) 76155 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05110   
(22) 19/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19/09/2019 

(51) E21B 23/00; E21D 21/00 

(71) Viện Cơ học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VN) 
264 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trường Giang (VN) 
(54) CƠ CẤU GHÉP NỐI HAI KẾT CẤU NỔI 

 
(57) Sáng chế đề cập đến cơ cấu ghép nối hai kết cấu nổi với nhau, cơ cấu ghép nối kết 

cấu nổi thứ nhất với kết cấu nổi thứ hai bao gồm các cặp trục khóa (10. 20) được bố 
trí cố định trên kết cấu nồi thứ nhất (100) và kết cấu nổi thứ hai (200). bộ ghép nối 
(30) được gắn có thể quay được vào kết cấu nối thứ nhất (100) giữa các cặp trục 
khóa (10. 20) sao cho khi kích hoạt bộ ghép nối (30) bộ ghép nối (30) này sẽ khóa 
cố định vào các cặp trục khóa (10. 20) để thực hiện việc ghép nối kết cấu nổi thứ 
nhất (100) với kết cấu nổi thứ hai (200). 
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(11) 76156 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05136   
(22) 20/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20/09/2019 

(51) B29B 7/00; B29C 35/02; B29C 44/06; B29B 9/00 

(71) GIA-JIU ENTERPRISE MFG. CORPORATION (TW) 
No.35, Sec. 1, Shangxing St., Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan 

(72) CHIH-HSIUNG KUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT IP CO.,LTD) 
(54) VẬT LIỆU TRUYỀN ÁNH SÁNG ĐỂ SẢN XUẤT GIÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP 

SẢN XUẤT VẬT LIỆU NÀY 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu truyền ánh sáng để sản xuất giày 
bao gồm bước trộn, bước bổ sung, bước tạo hạt, bước tạo cấu trúc xốp và bước giãn 
nở. Vật liệu nhựa hỗn hợp này được sản xuất bằng cách trộn các hạt etylen vinyl 
axetat với chất tạo liên kết chéo, chất tạo cấu trúc xốp và chất bổ trợ trong thiết bị 
trộn. Các hạt hỗn hợp được sản xuất bằng vật liệu nhựa hỗn hợp này trong thiết bị 
ép đùn tạo hạt. Các hạt hỗn hợp này không chứa chất độn, để tỷ lệ khối lượng của 
các hạt hỗn hợp này không bị ảnh hưởng bởi chất độn. Không khí trong lỗ xốp trong 
bước tạo cấu trúc xốp giãn nở và mảnh chất độn không còn sót lại trong lỗ xốp. Ánh 
sáng truyền qua vật liệu truyền ánh sáng để sản xuất giày này và lỗ xốp chứa trong 
đó. Các vật phẩm được sản xuất bằng vật liệu truyền ánh sáng để sản xuất giày này 
có trọng lượng nhẹ và độ truyền qua ánh sáng cao. Sáng chế cũng đề cập đến vật 
liệu truyền ánh sáng để sản xuất giày. 
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(11) 76157 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05137   
(22) 20/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20/09/2019 

(51) A43B 13/12; B29D 35/12 

(71) GIA-JIU ENTERPRISE MFG. CORPORATION (TW) 
No.35, Sec. 1, Shangxing St., Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan 

(72) CHIH-HSIUNG KUO (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT IP CO.,LTD) 
(54) ĐẾ NGOÀI, ĐẾ TRONG VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CHÚNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đế ngoài/đế trong bao gồm bước gia 

nhiệt, bước lưu hóa, bước rót, và bước nung. Đế cao su được đặt vào bộ khuôn đúc 
thứ nhất và bộ khuôn đúc thứ nhất được gia nhiệt. Vải hỗn hợp được đặt lên phía 
trên của đế cao su và bao gồm lớp vải không dệt và lớp kết dính nóng chảy. Lớp vải 
không dệt được kết hợp với đế cao su. Các xơ ngắn được kết hợp với lớp vải không 
dệt bởi lớp kết dính nóng chảy, và được bộc lộ một phần và được kết hợp với lớp 
polyuretan có cấu trúc xốp. Lớp polyuretan có cấu trúc xốp cũng được kết hợp với 
lớp vải không dệt sao cho đế cao su và lớp polyuretan có cấu trúc xốp được kết hợp 
với nhau mà không cần đánh bóng và phủ keo dán. Sáng chế cũng đề cập đến đế 
ngoài và đế trong được sản xuất bằng phương pháp này. 
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(11) 76158 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05163   
(22) 23/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23/09/2019 

(51) A23N 12/06; B08B 3/00 

(75) Phùng Minh Chí (VN) 
Hưng Khánh Trung B, chợ Lách, tỉnh Bến Tre 

(54) HỆ THỐNG RỬA CƠM DỪA 
 

(57) Hệ thống rửa cơm dừa theo sáng chế, bao gồm: thùng chứa (1) có cấu tạo dạng lăng 
trụ với mặt đáy là hình tròn, với một mặt trên là mặt mở; ở giữa thùng chứa (1) có 
trục quay chính (1.1) với chuyển động quay tròn, trong đó, thân trục quay chính 
(1.1) gồm có thanh ngang trên (1.1.2), ở giữa trục quay chính (1.1) có thanh ngang 
giữa (1.1.3) với phương vuông góc với phương của thanh ngang trên (1.1.2), ở dưới 
đáy của trục quay chính (1.1) tương ứng với mặt đáy của thùng chứa (1.1) có thanh 
ngang dưới (1.1.4); ở thành của thùng chứa (1) có lỗ thoát nước (1.2) nối với máng 
rửa cơm dừa (6) có cấu tạo máng dẫn, một đầu của máng rửa cơm dừa (6) được nối 
trực tiếp với lỗ thoát nước (1.2), đầu còn lại của máng rửa cơm dừa (6) được đặt ở 
vị trí cao hơn so lỗ thoát nước (1.2), bên trong xuyên suốt máng rửa cơm dừa (6) có 
trục vít xoắn (6.1) được dẫn động xoay bởi động cơ trục vít (6.2); ở đoạn nối giữa 
máng rửa cơm dừa (6) và thùng chứa (1), tại mặt hở của máng rửa cơm dừa (6) có 
máng tuần hoàn (4) với mặt đáy của máng tuần hoàn (4) tiếp xúc với mặt hở của 
máng rửa cơm dừa (6), trong đó, mặt đáy của máng tuần hoàn (4) có một đoạn là 
máng lọc (4.1.) với cấu tạo dạng tấm phẳng với nhiều lỗ lọc. 
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(11) 76159 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05221   
(22) 25/09/2019   

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25/09/2019 

Ngày yêu cầu công bố sớm: 21/01/2021 

(51) A47B 43/00 

(75) Đào Hiểu Đông (VN) 
259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) TỦ CÓ THỂ XẾP GỌN 

 
(57) Sáng chế đề xuất tủ có thể xếp gọn, bao gồm: 

tấm nóc (1); 
tấm đáy (2); 
ít nhất hai cửa (3, 3'): và 
các tấm đứng bao gồm: 
ít nhất hai tấm hông (4, 4');      
ít nhất hai tấm sau (5, 6); 
khác biệt ở chỗ: 
tấm nóc (1) và tấm đáy (2) giống hệt nhau; 
tấm nóc (1), tấm đáy (2) và cửa (3) là tấm phẳng có các mép ngang và dọc có dạng 
móc vuông; 
các tấm đứng là tấm phẳng hình chữ nhật có các mép dọc có dạng móc vuông; 
các tấm đứng kề nhau được lắp với nhau bằng các bản lề; nhờ đó, có thể xếp gọn 
các tấm đứng để tiết kiệm không gian lưu trữ trong quá trình sản xuất và buôn bán, 
đồng thời có thể được lắp ráp tủ một cách dễ dàng và chính xác. 
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(11) 76160 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05356 (85) 30/09/2019 

(22) 19/12/2018 (86) PCT/CN2018/121988 19/12/2018  
(30) 201810438075.6 09/05/2018 CN   

(87) WO2019214241 14/11/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30/09/2019 

(51) A43D 8/46; C08K 13/02; C08K 3/26; C08K 5/053; C08K 5/098; C09J 4/06; C08L 
9/00; C08L 9/06; C08L 97/02; C09J 11/04; C09J 11/06; C09J 4/02; A43D 25/18; 
C08L 23/16 

(71) WHENZHOU ZHONGXI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD (CN) 
135 Feiyun Jiang Road, Economic And Technological Development Area Wenzhou, 
Zhejiang 325000 China 

(72) WANG, Bing (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT GIÀY GIẢM CHẤN KHÁNG KHUẨN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất giày giảm chấn kháng khuẩn, bao gồm 

các bước sau: thiết kế cốt giày và kiểu giày, và chọn vật liệu; gắn giấy vào mặt 
ngoài cốt giày để tạo mẫu giấy; sản xuất lót dưới, lót giữa, lót bàn chân, và đục lỗ 
tròn trong lót giữa; ngâm lót da với chất kháng khuẩn, dập các phần lồi hình bán cầu 
và kết nối rãnh trên lót da, tạo lỗ tròn nhỏ ở trên đỉnh phần lồi hình bán cầu, dán lót 
da lên trên lót giữa với keo dán, và cắt lót da để sản xuất lót giảm chấn mát-xa; cuộn 
giày và định hình, đặt lót giảm chấn mát-xa và lót bàn chân vào bên trong giày. 
Giày được sản xuất có độ thoáng khí tốt, đặc tính giảm chấn và kháng khuẩn. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 396 TẬP A - QUYỂN 1 (03.2021) 

46 

 

(11) 76161 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05866 (85) 23/10/2019 

(22) 24/04/2018 (86) PCT/NL2018/050260 24/04/2018  
(30) 2018777 25/04/2017 NL   

(87) WO2018/199748 01/11/2018  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22/09/2020 

(51) A61K 33/14; A23K 20/26; A61K 31/14; A61K 31/198; A61K 31/205; A61K 31/6615; 
A61P 43/00; A61K 33/06; A61K 33/42; A61K 45/06; A61K 9/00; A61P 15/06; A23K 
20/24; A61K 33/02 

(71) NUTRECO IP ASSETS B.V. (NL) 
38, Veerstraat, 5831 JN Boxmeer, Netherlands 

(72) LANGENDIJK, Pieter (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) CHẤT GẮN KẾT CANXI CÓ TÁC DỤNG NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG 

THAI CHẾT LƯU 
 

(57) Sáng chế đề cập đến chất gắn kết canxi để sử dụng trong việc cải thiện tỷ lệ sống sót 
chu sinh ở con non của lợn nái, và giảm hoặc ngăn ngừa thai chết lưu của lợn con. 
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa chất gắn kết canxi, đặc biệt là kết hợp với 
muối clorua để bổ sung cho chế độ ăn của động vật, cụ thể là động vật mang thai. 
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(11) 76162 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-05897 (85) 24/10/2019 

(22) 23/03/2018 (86) PCT/US2018/023936 23/03/2018  
(30) 62/476,051 24/03/2017 US   

(87) WO2018/175839 27/09/2018  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23/09/2020 

(51) C12N 15/113 

(71) IONIS PHARMACEUTICALS, INC. (US) 
2855 Gazelle Court, Carlsbad, CA 92010, United States of America 

(72) SWAYZE, Eric, E. (US); FREIER, Susan, M. (US); BUI, Huynh-Hoa (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) CHẤT ĐIỀU BIẾN SỰ BIỂU HIỆN PCSK9 VÀ CHẾ PHẨM CHỨA NÓ 

 
(57) Sáng chế đề xuất hợp chất ức chế sự biểu hiện PCSK9, mà có thể hữu dụng để điều 

trị, ngăn ngừa, hoặc cải thiện bệnh liên quan đến PCSK9. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 76163 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06049 (85) 29/10/2019 

(22) 19/07/2019 (86) PCT/KR2019/008924 19/07/2019  
(30) 10-2019-0035683 28/03/2019 KR   

(87) WO2020/196993 01/10/2020  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29/10/2019 

(51) C12N 9/10; C12P 19/32; C12N 15/52; C12N 15/77 

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 
330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, Republic of Korea 

(72) LEE, JI HYE (KR); PARK, So-jung (KR); BAEK, MIN JI (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) BIẾN THỂ PHOSPHORIBOSYL PYROPHOSPHAT 

AMIDOTRANSFERAZA, POLYNUCLEOTIT, VECTƠ, VI SINH VẬT 
CHỨA BIẾN THỂ NÀY, CHẾ PHẨM ĐỂ SẢN SINH PURIN NUCLEOTIT, 
VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ VÀ TĂNG CƯỜNG SẢN SINH PURIN 
NUCLEOTIT 

 
(57) Sáng chế đề xuất biến thể phosphoribosyl pyrophosphat amidotransferaza, 

polynucleotit mã hóa biến thể này, vectơ chứa polynucleotit, vi sinh vật chứa biến 
thể này, chế phẩm để sản sinh purin nucleotit, và phương pháp điều chế và tăng 
cường sản sinh purin nucleotit. 
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(11) 76164 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06094   
(22) 31/10/2019   

(30) 10-2019-0117561 24/09/2019 KR   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31/10/2019 

(51) B65D 19/00; B65D 19/38; B65D 19/06 

(71) TAPS INTERNATIONAL CO., LTD. (KR) 
77, Ungyo-gil 126beon-gil, Dunpo-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic 
of Korea 

(72) Yoon Sung BAE (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) HỘP PALET ĐƯỢC LÀM SẴN CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH CHẤT LÀM 

LẠNH 
 

(57) Sáng chế đề cập đến hộp palet được làm sẵn có khả năng cố định chất làm lạnh bao 
gồm, tấm đáy (10) mà thực hiện chức năng palet và có rãnh ghép nối thành bên (12) 
trên phần phía trên của mép đáy; thành bên (20) có đầu phía dưới được ghép nối với 
rãnh ghép nối thành bên (12) của tấm đáy (10) và ít nhất một cặp rãnh ghép nối theo 
chiều dọc (22) được tạo thành trên bề mặt bên trong của nó; lớp đệm hốc (30) được 
tạo thành liền khối với thành bên hốc (32), trong đó một phần đầu của thành bên 
hốc (32) của cả hai mặt lần lượt được ghép nối với rãnh ghép nối theo chiều dọc 
(22); panô chất làm lạnh có dạng tấm (40) lấp đầy khoảng trống giữa lớp đệm hốc 
(30) và thành bên (20); và nắp đậy (50) che đậy phần đỉnh của panô chất làm lạnh 
(40) và thành bên (20). 
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(11) 76165 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06115 (85) 31/10/2019 

(22) 25/09/2018 (86) PCT/JP2018/035521 25/09/2018  
(30) 2018-133721 13/07/2018 JP   

(87) WO2020/012671 16/01/2020  
(51) B41J 3/00; B41J 17/22 

(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (JP) 
7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1530064, Japan 

(72) KAKUI,Yasuyuki (JP); JINNOUCHI,Takayoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) MÁY IN 

 
(57) Sáng chế đề xuất máy in bao gồm: phần in được tạo kết cấu để in trên vật liệu in, 

trục cấp ruy băng được tạo kết cấu để giữ ruy băng mực in sẽ được cấp cho phần in, 
trục cuộn ruy băng được tạo kết cấu để cuộn ruy băng mực in đã sử dụng trong phần 
in, bộ phận ngăn được bố trí theo cách có thể xoay được, bộ phận ngăn này ngăn 
ruy băng mực in và vật liệu in; và cơ cấu khoá trục cấp ruy băng được tạo kết cấu để 
điều khiển chuyển động quay của trục cấp ruy băng, trong đó cơ cấu khoá trục cấp 
ruy băng này được chuyển đổi giữa trạng thái khoá mà ở đó chuyển động quay của 
trục cấp ruy băng được điều khiển và trạng thái không khoá mà ở đó trục cấp ray 
băng được phép quay cùng với hoạt động xoay của bộ phận ngăn. 

Fig. 2 
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(11) 76166 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06351   
(22) 13/11/2019   

(30) 10-2019-0107467 30/08/2019 KR   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13/11/2019 

(51) G01R 31/00 

(71) SMPOWERTECH CO., LTD. (KR) 
Ga-dong 402, 90, Dangjeong-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(72) KIM,Eung Kyun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) THIẾT BỊ KIỂM TRA BẢNG MẠCH IN MỀM DẺO CÓ CHỖ UỐN PHỨC 

HỢP VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY 
 

(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra bảng mạch in mềm dẻo (FPCB: Flexible 
Printed Circuit Board) có chỗ uốn phức hợp và phương pháp kiểm tra FPCB sử 
dụng thiết bị kiểm tra FPCB có chỗ uốn phức hợp. Thiết bị kiểm tra này khác biệt ở 
chỗ bao gồm: bản đế có phần kéo dài theo hướng cách xa thiết bị bán dẫn và có thiết 
bị bán dẫn của FPCB có phần ghép nối và được lắp ghép trên phần kéo dài; khối tải 
được bố trí trên bản đế và có rãnh dẫn hướng trong đó phần kéo dài được chèn vào; 
và phần đế đàn hồi được bố trí trên khối tải và có phần ghép nối được lắp ghép trên 
đó, trong đó phần kéo dài có nhiều chỗ uốn và khối tải có nhiều góc tại đó các chỗ 
uốn được lắp ghép và được cấu hình dưới dạng khối đa diện để đỡ phần đế đàn hồi 
mà trên đó phần ghép nối được lắp ghép. 
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(11) 76167 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06368   
(22) 14/11/2019   

(30) 10-2019-0112582 11/09/2019 KR   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14/11/2019 

(51) H02B 1/54; H02B 1/56; H02B 1/28 

(71) 1. LINKERKOREA CO., LTD. (KR) 
210, 213-3, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea 
2. POP COMMUNICATION CO., LTD. (KR) 
3FL., 10, Yeomsaekgongdan-ro 5-gil, Seo-gu, Daegu, Republic of Korea 

(72) Ki-Chan Son (KR); Jin-Tae Kim (KR); Dong-geon Lee (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) THIẾT BỊ ĐỂ CHỨA THIẾT BỊ ĐIỆN 

 
(57) Sáng chế bộc lộ thiết bị để chứa thiết bị điện, bao gồm: thân thứ nhất được lắp để 

vuông góc với bề mặt mài ở dạng khung rỗng; và thân thứ hai được bố trí trên thân 
thứ nhất, được tạo kết cấu để chứa trong đó thiết bị điện, và được tạo ra sao cho một 
phần của chúng nhô nhiều hơn thân thứ nhất ở phía bên, trong đó phần đỡ để lắp 
thiết bị điện được bố trí ở thân thứ hai, sao cho thiết bị điện được bố trí ở trạng thái 
cách với bề mặt mặt đất theo khoảng cách định trước, và trong đó lỗ được tạo ra ở 
phần đỡ, sao cho đường dây phân phối được kéo dài nhờ đi qua bên trong của thân 
thứ nhất được nối với thiết bị điện thông qua lỗ. 
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(11) 76168 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06466   
(22) 19/11/2019   

(30) 201910870021.1 12/09/2019 CN   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19/11/2019 

(51) G05B 19/00 

(71) WELLPOWER COMMERCE HOLDING CO., LIMITED (CN) 
Flat/Rm 505 BLK A 5/F, Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, Kowloon Bay KL, 
Hong Kong, China 

(72) CHEN, Ke-Fu (TW); Johnny SHEU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) PHƯƠNG PHÁP LẬP LỊCH SẢN XUẤT SẢN PHẨM QUA NHIỀU CÔNG 

ĐOẠN 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp lập lịch sản xuất sản phẩm qua nhiêu công đoạn 
được thực hiện bởi ứng dụng lập lịch sản xuất, trước tiên nhận thông tin loại sản 
phẩm và theo đó đọc thông tin số thứ tự công đoạn và thông tin loại công đoạn, 
được sử dụng để tạo mô hình mạng được định hướng; tạo tập hợp các ràng buộc tiến 
trình theo thứ tự của dây chuyền sản xuất; nhận thông tin nhân lực và tạo ràng buộc 
nhân lực; đọc hàm mục tiêu về năng suất sản xuất tối ưu; và tính toán giải pháp tối 
ưu của hàm mục tiêu và cơ cấu nhân lực tương ứng theo tập hợp các ràng buộc tiến 
trình, ràng buộc nhân lực và thông tin thời gian chu kỳ công đoạn. Bằng cách tạo 
mô hình mạng được định hướng và số lượng hạn chế ràng buộc tiến trình tương 
ứng, số lượng thao tác cần thiết được giảm đáng kể, để việc thực hiện ứng dụng lập 
lịch sản phẩm có thể có được cơ cấu nhân lực tối ưu trong thời gian giới hạn. 

 
Fig.1
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(11) 76169 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06528   
(22) 21/11/2019   

(30) 108212434 20/09/2019 TW   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21/11/2019 

(51) H05K 3/068; H05K 3/002 

(71) Ampoc Far-East Co., Ltd. (TW) 
17F., No.171, Sung-Teh Road, Taipei 110, Taiwan 

(72) Li-Jung LU (TW); Kun-Shin WU (TW); Yen-Hung YANG (TW); Tien-TA CHUNG 
(TW) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) MÁY KHẮC XỬ LÝ ƯỚT THẲNG ĐỨNG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến máy khắc xử lý ướt thẳng đứng bao gồm bỏ (100), thiết bị vận 

chuyển (200) và đường ống phun (300). vỏ (100) có không gian làm việc (101) 
trong đó. Thiết bị vận chuyển (200) gồm có thanh ray ngang (210) được bố trí trong 
không gian làm việc (101) và ít nhất một bộ kẹp (220) di chuyển được trên thanh 
ray ngang (210). Đường ống phun (300) được bố trí trong không gian làm việc 
(101) và được lắp đặt các vòi phun (311) hướng về phía thanh ray ngang (210). Các 
vòi phun (311) được bố trí cách quãng trong khu vực tương ứng giữa hai đầu của 
thanh ray ngang (210). Các vòi phun (311) được đặt ở các vị trí có độ cao khác 
nhau. 
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(11) 76170 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06620 (85) 26/11/2019 

(22) 21/12/2018 (86) PCT/CN2018/122802 21/12/2018  
(30) 201810450476.3 11/05/2018 CN   

(87) WO2019/214246 14/11/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26/11/2019 

(51) G09G 3/3208 

(71) BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (CN) 
No.10 Jiuxianqiao Rd., Chaoyang District, Beijing 100015, China 

(72) Song MENG (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ 

SÁNG HIỂN THỊ, PHƯƠNG TIỆN HIỂN THỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN LƯU TRỮ 
 

(57) Sáng chế đề cập tới phương pháp, phương tiện và thiết bị để điều chỉnh độ sáng hiển 
thị, phương tiện hiển thị và phương tiện lưu trữ. Phương pháp để điều chỉnh độ sáng 
hiển thị của panen hiển thị bao gồm các bước: chia hình ảnh hiển thị thành N vùng 
hiển thị; xác định, cho vùng hiển thị thứ i trong khung hiện tại, tham số điều chỉnh 
độ sáng cho vùng hiển thị thứ i dựa trên dữ liệu hiển thị của các vùng hiển thị từ thứ 
nhất tới thứ (i-1) trong khung hiện tại; và điều chỉnh độ sáng hiển thị của vùng hiển 
thị thứ i trong khung hiện tại dựa trên tham số điều chỉnh độ sáng, trong đó N và i là 
các số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 2, và i nhỏ hơn hoặc bằng N. 
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(11) 76171 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06748   
(22) 29/11/2019   

(30) 108212589 24/09/2019 TW   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29/11/2019 

(51) D05B 47/00 

(71) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD. (TW) 
1F., No. 32, Wu Chuan 7th Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248, Taiwan 

(72) CHEN, Hsu Hui (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) MÁY MAY CÓ CƠ CẤU VI SAI CẤP DẪN NGUYÊN LIỆU 

 
(57) Sáng chế đề cập đến máy may có cơ cấu vi sai cấp dẫn nguyên liệu bao gồm: thân 

máy, cơ cấu cấp dẫn nguyên liệu, cơ cấu chân vịt, cơ cấu điều chỉnh và cơ cấu điều 
khiển. Thân máy bao gồm tay lắc, và cơ cấu cấp dẫn nguyên liệu có bánh xe cấp 
dẫn. Cơ cấu chân vịt có bánh xe chân vịt, và cơ cấu điều chỉnh có nguồn sinh công 
của cơ cấu điều chỉnh và kết cấu truyền dẫn sự điều chỉnh. Nguồn sinh công của cơ 
cấu điều chỉnh quay đáp ứng theo một vài góc quay, tác động làm cho kết cấu 
truyền dẫn sự điều chỉnh này di chuyển tương đối so với tay đòn lắc để điều chỉnh 
mức độ quay của bánh xe cấp dẫn, và cơ cấu điều khiến có thể điều khiển tốc độ 
quay của cả bánh xe chân vịt và bánh xe cấp dẫn. Theo đó, cơ cấu điều chỉnh có thể 
điều chỉnh tốc độ quay của bánh xe dẫn cấp tương ứng với bánh xe chân vịt, và vì 
vậy kích thước mũi khâu tạo trên đế lót giày và phần trên giày giữ được sự đồng 
đều. 
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(11) 76172 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06808 (85) 04/12/2019 

(22) 08/01/2019 (86) PCT/CN2019/070895 08/01/2019  
(30) 201820809711.7 28/05/2018 CN   

(87) WO2019/227939 A1 05/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04/12/2019 

(51) G09G 3/20 

(71) 1. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (CN) 
No.10 Jiuxianqiao Rd., Chaoyang District, Beijing 100015, P. R. China 
2. BEIJING BOE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. (CN) 
Room 407, Building 1, No.9 Dize Road, BDA, Beijing, 100176, P. R. China 

(72) Jianbo XIAN (CN); Chen XU (CN); Xueguang HAO (CN); Yong QIAO (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) CỤM THANH GHI DỊCH, CẤU TRÚC MẠCH, MẠCH ĐIỀU KHIỂN CỔNG, 

MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ THIẾT BỊ HIỂN THỊ 
 

(57) Sáng chế đề cập tới cụm thanh ghi dịch, cấu trúc mạch, mạch điều khiển cổng, mạch 
điều khiển và thiết bị hiển thị. Cụm thanh ghi dịch (100) bao gồm nền và mạch đầu 
vào (110), mạch đặt lại (120), mạch đầu ra thứ nhất (130), đầu nối đầu ra thứ nhất 
(OUT1), phần dẫn điện nối thứ nhất (1) nối cả mạch đầu vào (110) và mạch đặt lại 
(120), phần dẫn điện nối thứ hai (2) nối cả mạch đặt lại (120) và mạch đầu ra thứ 
nhất (130), và phần dẫn điện nối thứ ba (3) nối cả mạch đầu ra thứ nhất (130) và đầu 
nối đầu ra thứ nhất (OUT1), tất cả chúng đều nằm trên nền. Mạch đầu vào (110) 
được tạo kết cấu để điều khiển mức của nút thứ nhất đáp ứng với tín hiệu vào; mạch 
đặt lại (120) được tạo kết cấu để đặt lại nút thứ nhất (PU) đáp ứng với tín hiệu đăt 
lại; mạch đầu ra thứ nhất (130) đươc tạo kết cấu để xuất tín hiệu thứ nhất tới đầu nối 
đầu ra thứ nhất (OUT1); và hai hoặc ba phần bất kỳ trong số phần dẫn điện nối thứ 
nhất (1), phần dẫn điện nối thứ hai (2) và phần dẫn điện nối thứ ba (3) nằm ở các 
lớp khác nhau. Cụm thanh ghi dịch có thể tránh việc tất cả các phần dẫn điện nối 
nằm trong cùng lớp, nhờ đó đơn giản hóa thiết kế đi dây của panen hiển thị. 
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(11) 76173 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06813   
(22) 04/12/2019   

(30) 201921391948.9 26/08/2019 CN   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04/12/2019 

(51) F16M 11/00 

(71) CHIEN-TING LIN (US) 
12704 Marquardt Ave., Santa Fe Springs, CA 90670, USA 

(72) CHIEN-TING LIN (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) KẾT CẤU LIÊN KẾT CHÂN ĐỠ CHO GIÁ BA CHÂN 

 
(57) Sáng chế đề cập đến kết cấu liên kết chân đỡ cho giá ba chân. Giá ba chân bao gồm 

ống trụ giữa, ba chân đỡ, ba thanh liên kết, và phần thân trên. Ống trụ giữa lồng qua 
phần thân trên, một đầu của chân đỡ được nối kiểu trục xoay với phần thân trên, và 
hai đầu của mỗi thanh liên kết kết nối kiểu trục xoay tương ứng với chân đỡ và ống 
trụ giữa. Kết cấu liên kết chân đỡ bao gồm: phần cố định phẳng được tạo ra ở một vị 
trí thích hợp trên thành bên ngoài của mỗi chân đỡ bằng cách dập và khoét lõm, và 
được tạo lỗ xỏ; bề mặt cong khoét lõm ở giữa phần cố định phẳng và phần không 
biến dạng của chân đỡ; phần uốn được tạo ra ở một đầu của mỗi thanh liên kết, và 
có lỗ xuyên, phần uốn bao quanh chu vi của lỗ xuyên; và chốt giữ. Lỗ xỏ của phần 
cố định phẳng tương ứng với lỗ xuyên của phần uốn, chốt giữ được đưa vào qua lỗ 
xỏ và lỗ xuyên, chân đỡ và thanh liên kết được nối kiểu trục xoay với nhau bao 
quanh chốt giữ. 
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(11) 76174 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-06982 (85) 11/12/2019 

(22) 11/01/2019 (86) PCT/CN2019/071409 11/01/2019  
(30) 201820812831.2 29/05/2018 CN   

(87) WO2019/227943 A1 05/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11/12/2019 

(51) G09G 3/3208; H01L 27/32 

(71) 1. BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (CN) 
No.10 Jiuxianqiao Rd., Chaoyang District, Beijing 100015, China 
2. BEIJING BOE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. (CN) 
Room 407, Building 1, No.9 Dize Road, BDA, Beijing, 100176, P.R.China 

(72) Chen XU (CN); Xueguang HAO (CN); Jianbo XIAN (CN); Yong QIAO (CN); 
Xinyin WU (CN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) TẤM HIỂN THỊ VÀ THIẾT BỊ HIỂN THỊ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến tấm hiển thị và thiết bị hiển thị. Tấm hiển thị bao gồm: nền 

(200), các khối điểm ảnh (101), đường tín hiệu chức năng (01), và cấu trúc dẫn điện 
thứ nhất (02). Nền (200) bao gồm vùng hiển thị (201) và vùng theo chu vi (202) ở ít 
nhất một phía của vùng hiển thị (201), các khối điểm ảnh (101) nằm trong vùng 
hiển thị (201), mỗi khối điểm ảnh (101) bao gồm bộ phận phát sáng (20) và cấu trúc 
mạch điện điểm ảnh (10) để cấp dòng điện điều khiển tới bộ phận phát sáng (20), và 
bộ phận phát sáng (20) là linh kiện điện phát quang. Đường tín hiệu chức năng (01) 
được nối với cấu trúc mạch điện điểm ảnh (10) của mỗi khối điểm ảnh (101) và tạo 
ra tín hiệu điện áp chung cho cấu trúc mạch điện điểm ảnh (10). Cấu trúc dẫn điện 
thứ nhất (02) được nối song song với đường tín hiệu chức năng (01) và được bố trí 
ở lớp khác với lớp của đường tín hiệu chức năng (01). Tấm hiển thị có thể cải thiện 
độ đồng nhất và phân giải hiển thị, nhờ vậy nâng cao chất lượng hiển thị của tấm 
hiển thị. 
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(11) 76175 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-07070 (85) 13/12/2019 

(22) 11/05/2018 (86) PCT/JP2018/018316 11/05/2018  
(30) 2017-114792 09/06/2017 JP  

2017-213311 02/11/2017 JP   

(87) WO2018/225448 13/12/2018  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13/12/2019 

(51) A61B 1/045; A61B 1/273; A61B 1/00 

(71) AI MEDICAL SERVICE INC. (JP) 
202 First Tower, 7-2-1, Bessyo, Minami-ku, Saitama-shi, Saitama 3360021 Japan 

(72) Tomohiro TADA (JP); Kazuharu AOYAMA (JP); Hirotoshi TAKIYAMA (JP); 
Tsuyoshi OZAWA (JP); Yuma ENDO (JP); Youichi KUMAGAI (JP) 

(74) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AMBYS HÀ NỘI (AMBYS 
HANOI) 

(54) HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH SỬ DỤNG CÁC HÌNH ẢNH NỘI 
SOI CỦA CƠ QUAN TIÊU HÓA, PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG XÁC 
ĐỊNH VÙNG CHO CƠ QUAN TIÊU HÓA SỬ DỤNG CÁC HÌNH ẢNH NỘI 
SOI CỦA CƠ QUAN TIÊU HÓA 

 
(57) Sáng chế đề cập đến hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh sử dụng các hình ảnh nội soi 

của cơ quan tiêu hóa bằng cách sử dụng mạng nơ-ron, phương pháp và hệ thống xác 
định vùng cho cơ quan tiêu hóa sử dụng các hình ảnh nội soi của cơ quan tiêu hóa 
bằng cách sử dụng mạng nơ-ron. Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh sử dụng các hình 
ảnh nội soi của cơ quan tiêu hóa, hệ thống này bao gồm bộ nhập hình ảnh nội soi, 
bộ xuất, máy tính có mạng nơ-ron được nhúng trong đó, trong đó máy tính này bao 
gồm khu vực lưu trữ thứ nhất có các hình ảnh nội soi thứ nhất của cơ quan tiêu hóa 
được lưu trữ trong đó, khu vực lưu trữ thứ hai có, tương ứng với các hình ảnh nội 
soi thứ nhất, ít nhất một kết quả chẩn đoán xác định được lưu trữ trong đó, kết quả 
là dương tính hay âm tính đối với bệnh của cơ quan tiêu hóa, bệnh trong quá khứ, 
mức độ nghiêm trọng, và thông tin tương ứng với vùng được chụp ảnh lại, và khu 
vực lưu trữ thứ ba có chương trình mạng nơ-ron được lưu trữ trong đó, chương trình 
mạng nơ-ron được đào tạo dựa trên các hình ảnh nội soi thứ nhất được lưu trữ trong 
khu vực lưu trữ thứ nhất và kết quả chẩn đoán xác định được lưu trữ trong khu vực 
lưu trữ thứ hai, và chương trình mạng nơ-ron đưa ra, dựa trên các hình ảnh nội soi 
thứ hai của  đầu vào cơ quan tiêu hóa từ bộ nhập hình ảnh nội soi, ít nhất một xác 
suất là dương tính và/hoặc âm tính đối với bệnh của cơ quan tiêu hóa với các hình 
ảnh nội soi thứ hai, xác suất của bệnh trong qua khứ, mức độ nghiêm trọng của 
bệnh, và thông tin tương ứng với vùng được chụp ảnh. 
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(11) 76176 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-07138 (85) 17/12/2019 

(22) 10/05/2018 (86) PCT/CN2018/086388 10/05/2018  
  (87) WO2019/213919 14/11/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17/12/2019 

(51) H04L 5/00 

(71) GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 
(CN) 
No.18, Haibin Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860, China 

(72) SHI, ZhiHua (CN); CHEN, Wenhong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÔNG TIN, THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI, THIẾT BỊ 

MẠNG, HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY 
 

(57) Các phương án thực hiện sáng chế đề cập đến phương pháp xác định thông tin, thiết 
bị đầu cuối, và thiết bị mạng. Phương pháp này bao gồm bước: thu thông tin cấu 
hình thứ nhất được truyền bằng thiết bị mạng, trong đó thông tin cấu hình thứ nhất 
được sử dụng để tạo cấu hình cho ít nhất một nhóm tài nguyên truyền tín hiệu tham 
chiếu của thông tin tình trạng kênh (Channel State Information Reference Signal, 
CSI-RS) và được sử dụng để chỉ báo độ lệch thứ nhất của ít nhất một nhóm tài 
nguyên CSI-RS, mỗi nhóm tài nguyên CSI-RS có P tài nguyên CSI-RS, ít nhất một 
nhóm tài nguyên CSI-RS được sử dụng để xác định tín hiệu thứ nhất, và tín hiệu thứ 
nhất chiếm Q khe thời gian; thu thông tin chỉ báo thứ nhất được truyền bằng thiết bị 
mạng, trong đó thông tin chỉ báo thứ nhất được sử dụng để khởi động thiết bị đầu 
cuối để thu tín hiệu thứ nhất; và thu, bằng thiết bị đầu cuối, đáp lại thông tin chỉ báo 
thứ nhất, tín hiệu thứ nhất dựa vào thông tin cấu hình thứ nhất. 
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(11) 76177 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-07401   
(22) 26/12/2019   

(30) 16/564403 09/09/2019 US   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26/12/2019 

(51) H04L 29/06; H04N 19/70; H04L 29/12; G06F 19/00; H04L 29/08 

(71) Tony Thang Vuong (US) 
766 Alcosta Drive, Milpitas, CA 95035, USA 

(72) Tony Thang Vuong (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG HỘI NGHỊ ĐA PHƯƠNG TIỆN NHIỀU BÊN 

ĐỂ ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ TƯ VẤN TỪ XA HÀNH NGHỀ TƯ NHÂN CÓ 
KHẢ NĂNG ĐƯỢC TỰ ĐỘNG HÓA, KẾT NỐI XUYÊN MIỀN VỚI HỆ 
THỐNG TRONG MIỀN KHÁC, VÀ MỞ RỘNG 

 
(57) Hệ thống hội nghị nhiều bên dùng cho truyền thông hội nghị đa phương tiện nhiều 

bên, bao gồm một hoặc nhiều mô-đun mã hóa/giải mã đa phương tiện để hồ trợ xử 
lý/chuyển mã văn bản/tập tin/âm thanh/viđeo đa phương tiện cho truyền thông hội 
nghị; mã để truy lại một số lượng các thuộc tính truyền thông cho một máy khách 
đồng đẳng được sử dụng bởi một người dùng để đăng nhập và hiện diện, trong đó 
chương trình (trình duyệt) khách này là một chương trình người dùng cuối hoặc 
chương trình trung gian người dùng, và trong đó chương tình này được cấu hình với 
đặc quyền truy cập đến một danh sách các bộ định tuyến công cộng đã biết trên; mã 
để xử lý hồ sơ các thuộc tính truyền thông cho máy khách đã biết gắn với sự phê 
chuẩn thông qua thực hiện các kỹ thuật tìm hiểu địa chỉ IP động để xác định một 
phương thức địa chỉ cho máy khách này, trong đó phương thức địa chỉ này là một 
phương thức địa chỉ riêng (được liên kết với kiểu sau - NAT), hoặc một phương 
thức địa chỉ "đặc quyền" (được liên kết với kiểu sau - NAT được đặc quyền); mã 
dùng cho truyền thông giữa các miền với các hệ thống khác trong các miền địa chỉ 
mạng xã hội khác gắn với các hệ thống xử lý mạng xã hội khác. 
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(11) 76178 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-07415 (85) 27/12/2019 

(22) 28/06/2018 (86) PCT/US2018/039975 28/06/2018  
(30) 62/527,795 30/06/2017 US  

62/527,928 30/06/2017 US  

62/527,903 30/06/2017 US  

16/020,179 27/06/2018 US   

(87) WO2019/006105 03/01/2019  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07/12/2020 

(51) H04N 19/593 
(71) QUALCOMM INCORPORATED (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 
92121-1714, United States of America 

(72) ZHANG, Kai (CN); CHEN, Jianle (CN); ZHAO, Xin (CN); KARCZEWICZ, Marta 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ MÃ HÓA HOẶC GIẢI MÃ DỮ LIỆU VIĐEO, 

VÀ VẬT GHI BẤT BIẾN ĐỌC ĐƯỢC BẰNG MÁY TÍNH 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa hoặc giải mã dữ liệu video, và 
vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính. Cụ thể là, thiết bị được tạo cấu hình để mã 
hóa hoặc giải mã dữ liệu video, thiết bị này bao gồm bộ nhớ được tạo cấu hình để 
lưu trữ ít nhất một mẫu tái tạo của dữ liệu video, và ít nhất một bộ xử lý, truyền 
thông với bộ nhớ, được tao cấu hình để nhận diện ít nhất một mẫu tái tạo, xác đinh 
ít nhất một chế độdự báo nội cấu trúc góc mở rộng dùng để dự báo nội cấu trúc cho 
ít nhất một mẫu của khối hiện thời, dự báo nội cấu trúc, bằng cách sử dụng ít nhất 
một chế độ dự báo nội cấu trúc góc mở rộng, ít nhất một mẫu của khối hiện thời dựa 
vào ít nhất một mẫu tái tạo, các chế độ dự báo nội cấu trúc góc mở rộng bao gồm 
các chế độ dự báo nội cấu trúc góc khác với các chế độ dự báo góc giữa -45 độ theo 
phương ngang và -45 độ theo phương dọc, và mã hóa hoặc giải mã khối hiện thời 
dựa vào ít nhất một mẫu dự báo. 
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(11) 76179 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-07430 (85) 27/12/2019 

(22) 06/07/2018 (86) PCT/EP2018/068366 06/07/2018  
(30) 17180721.7 11/07/2017 EP   

(87) WO2019/011802 17/01/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14/12/2020 

(51) C07D 487/04; A61K 31/519; A61K 31/522 

(71) 1. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH (DE) 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany 
2. HYDRA BIOSCIENCES, LLC (US) 
405 Concord Avenue, P.O. Box 147, Belmont, MA 02478, USA 

(72) GERLACH, Kai (DE); EICKMEIER, Christian (DE); SAUER, Achim (DE); JUST, 
Stefan (DE); CHENARD, Bertrand L. (US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

(54) HỢP CHẤT XANTHIN ĐƯỢC THẾ VÀ DƯỢC PHẨM CHỨA HỢP CHẤT 
NÀY 

 
(57) Sáng chế đề cập đến dẫn xuất xanthin được thế và dược phẩm chứa nó. 
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(11) 76180 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-07441 (85) 27/12/2019 

(22) 02/01/2019 (86) PCT/US2019/012028 02/01/2019  
(30) 62/612,789 02/01/2018 US   

(87) WO2019/136049 11/07/2019  
(51) D01F 1/10; D01F 6/62 

(71) PRIMALOFT, INC. (US) 
19 British American Blvd., Latham, New York 12110, United States of America 

(72) MASON, Vanessa (US); MINEHARDT, Jon-Alan (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) XƠ TỔNG HỢP ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG PHÂN HỦY SINH HỌC VÀ 

PHƯƠNG PHÁP TẠO RA CHÚNG 
 

(57) Sáng chế đề cập đến xơ tổng hợp được tăng cường phân hủy sinh học, phương pháp 
tạo ra xơ này, và sản phẩm bao gồm xơ này. Xơ bao gồm nguyên liệu polyme và 0,1 
đến 10% khối lượng một hoặc nhiều chất phụ gia phân hủy sinh học ít nhất một 
phần chứa trong nguyên liệu polyme. Chất phụ gia phân hủy sinh học tăng cường 
tốc độ phân hủy sinh học của nguyên liệu polyme trong môi trường phân hủy sinh 
học. Chất phụ gia phân hủy sinh học có thể bao gồm ít nhất một chất trong số este 
béo thơm, polylactit, chất cảm quan, monosacarit, aldohexoza hoặc tổ hợp của nó. 
Xơ tổng hợp có thể là xơ microđơniê có đơn vị đơniê nhỏ hơn hoặc bằng 1, hoặc xơ 
macrođơniê có đơn vị đơniê lớn hơn 1. Xơ tổng hợp có thể được thấm silic. 
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(11) 76181 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-07475 (85) 30/12/2019 

(22) 29/12/2017 (86) PCT/RU2017/001014 29/12/2017  
(30) 2017127607 01/08/2017 RU   

(87) WO2019/027347 07/02/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30/12/2019 

(51) C22C 19/05 

(71) 1. STOCK COMPANY "CHEPETSKY MECHANICAL PLANT" (RU) 
ul. Belova, 7 Glazov, Udmurtskaya Respublika, 427622, Russian Federation 
2. Joint Stock Company "Science and Innovations" (RU) 
Staromonetniy per., 26 Moscow, 119180, Russian Federation 

(72) ASEEV, Mikhail Anatol'evich (RU); BELIKOV, Sergei Vladimirovich (RU); 
DEDOV, Kirill Vladimirovich (RU); KRITSKIY, Aleksandr Aleksandrovich (RU); 
MITYUKOV, Rashid Amirovich (RU); PANTYUKHIN, Aleksandr Pavlovich (RU); 
POLOVOV, Il'ya Borisovich (RU); SKIBA, Konstantin Vladimirovich (RU); 
KHARIN, Petr Alekseevich (RU); CHINEIKIN, Sergey Vladimirovich (RU); 
SHEVAKIN, Aleksandr Fedorovich (RU); SHIPULIN, Sergey Aleksandrovich (RU) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) HỢP KIM CHỐNG ĂN MÒN NỀN NIKEN 

 
(57) Sáng chế đề xuất hợp kim chống ăn mòn nền niken chứa cacbon, silic, mangan, 

crôm, molypđen, phốt pho, lưu huỳnh, sắt, niken, và các chất phụ khác, trong đó 
hợp kim này còn chứa thêm titan, nhôm, niobi, magiê theo tỷ lệ phần trăm khối 
lượng như sau: cacon ≤ 0,006; silic ≤ 0,1; mangan ≤ 1,0; crôm: 22,8-24,0; sắt ≤ 
0,75; molypđen: 12,0-14,0; niobi: 0,01-0,03; titan: 0,01-0,06; nhôm: 0,1-0,2; magiê: 
0,005-0,01; phốt pho ≤ 0,015; lưu huỳnh ≤ 0,012; niken và các chất phụ khác: lượng 
còn lại, trong đó hàm lượng crôm, molypđen và sắt theo tỷ lệ: 

 
và hàm lượng niobi và cacbon theo tỷ lệ: 
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(11) 76182 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2019-07505 (85) 31/12/2019 

(22) 12/06/2019 (86) PCT/US2019/036853 12/06/2019  
(30) 62/684,907 14/06/2018 US  

2021258 05/07/2018 NL   

(87) WO2019/241447 19/12/2019  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31/12/2019 

(51) G01N 21/64; H01L 27/146; G01N 21/76 

(71) ILLUMINA, INC. (US) 
5200 Illumina Way San Diego, CA 92122, United States of America 

(72) YUAN, Dajun (US); QIANG, Liangliang (US); GUO, Minghao (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) THIẾT BỊ TẠO HÌNH ẢNH PHÁT QUANG 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị bao gồm nhiều điểm ảnh tạo hình ảnh trong mô hình 

không gian với chi tiết tạo hình phần đặc biệt được bố trí trên các điểm ảnh. Các 
phần đặc biệt thứ nhất và thứ hai của chi tiết tạo hình phần đặc biệt được bố trí trên 
điểm anh thứ nhất. Chất phát quang thứ nhất được bố trí trong phạm vi hoặc trên 
phần đặc biệt thứ nhất. Chất phát quang thứ hai được bố trí trong phạm vi hoặc trên 
phần đặc biệt thứ hai. Nguồn sáng kết cấu là để dẫn ít nhất một phần của các photon 
thứ nhất trong mẫu hình rọi sáng đến phần đặc biệt thứ nhất ở thời điểm thứ nhất, và 
dẫn ít nhất một phần của các photon thứ hai trong mẫu hình rọi sáng đến phần đặc 
biệt thứ hai ở thời điểm thứ hai. Nguồn sáng kết cấu bao gồm cơ cấu tạo mẫu hình 
rọi sáng có bộ kích hoạt cơ cấu tạo mẫu hình rọi sáng được nối với cơ cấu tạo mẫu 
hình rọi sáng làm cho mẫu hình rọi sáng di chuyển hoặc quay so với chi tiết tạo hình 
phần đặc biệt. 
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(11) 76183 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00078 (85) 06/01/2020 

(22) 15/04/2019 (86) PCT/CN2019/082770 15/04/2019  
(30) 201810345229.7 17/04/2018 CN   

(87) WO2019/201220 24/10/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06/01/2020 

(51) G09G 3/3208; G09G 5/02 

(71) BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (CN) 
No.10 Jiuxianqiao Rd., Chaoyang District, Beijing 100015, China 

(72) YANG, Fei (CN); CHU, Mingi (CN); WANG, Lirong (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ BÙ SẮC THÁI, THIẾT BỊ HIỂN THỊ, THIẾT 

BỊ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH BÙ SẮC THÁI VÀ PHƯƠNG TIỆN 
LƯU TRỮ 

 
(57) Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị bù sắc thái, thiết bị hiển thị và phương 

tiện lưu trữ. Phương pháp bù sắc thái bao gồm các bước: thu được màu ban đầu của 
điểm ảnh con hiển thị trong đơn vị điểm ảnh mục tiêu ở độ sáng mục tiêu, và màu 
mục tiêu của đơn vị điểm ảnh mục tiêu ở độ sáng mục tiêu, đơn vị điểm ảnh mục 
tiêu bao gồm: ít nhất hai điểm ảnh con hiển thị có các màu sáng khác nhau; thu 
được độ khuyếch đại màu bù của mỗi một trong số các điểm ảnh con hiển thị ở độ 
sáng mục tiêu dựa trên màu mục tiêu và màu ban đầu của mỗi một trong số các 
điểm ảnh con hiển thị; và bù sắc thái của đơn vị điểm ảnh mục tiêu dựa trên độ 
khuyếch đại màu bù của mỗi một trong số các điểm ảnh con hiển thị ở độ sáng mục 
tiêu. 
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(11) 76184 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00280 (85) 14/01/2020 

(22) 28/03/2019 (86) PCT/US2019/024718 28/03/2019  
(30) 62/649,539 28/03/2018 US  

16/035,691 15/07/2018 US  

16/103,555 14/08/2018 US   

(87) WO2019/191522 03/10/2019  

(51) G02B 6/38; G02B 6/40 

(71) SENKO ADVANCED COMPONENTS INC (US) 
450 Donald Lynch Blvd, Edward S. Jarmolowicz, Marlborough, Massachusetts 
01752, United States of America 

(72) TAKANO, Kazuyoshi (JP); CHANG, Jimmy Jun Fu (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ĐẦU NỐI SỢI QUANG DẠNG THỨC NHỎ CÓ MŨ CHỤP ĐA NĂNG 

 
(57) Sáng chế đề xuất đầu nối quang chứa hai hoặc nhiều đầu bịt quang kiểu LC. Đầu 

nối quang bao gồm thân bên ngoài, thân trước bên trong chứa hai hoặc nhiều đầu bịt 
quang kiểu LC, các lò xo của đầu bịt để thúc các đầu bịt quang hướng tới kết nối đối 
tiếp, và thân sau để đỡ các lò xo của đầu bịt. Thân trước bên ữong có thể tháo được 
để thay đổi cực tính được bộc lộ. Cụm mũ chụp quay được đa năng để thay đổi cực 
tính được bộc lộ. Cụm mũ chụp đa năng có thể được đẩy và kéo để lắp và tháo đàu 
nối cỡ micrô khỏi hốc cắm điều hợp. 
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(11) 76185 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00365 (85) 17/01/2020 

(22) 22/06/2018 (86) PCT/IB2018/054637 22/06/2018  
(30) 62/523,458 22/06/2017 US  

62/529,515 07/07/2017 US  

62/550,307 25/08/2017 US  

62/550,325 25/08/2017 US  

62/596,054 07/12/2017 US  

62/649,631 29/03/2018 US  

15/970,542 03/05/2018 US  

PCT/IB2018/053096 03/05/2018 IB  

107115136 03/05/2018 TW   

(87) WO2018/235056 27/12/2018  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21/12/2020 

(51) C07K 16/24; A61K 39/00 

(71) NOVARTIS AG (CH) 
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland 

(72) LIGUEROS-SAYLAN, Monica (US); MATCHABA, Patrice (US); THUREN, Tom 
(US); RIDKER, Paul (US); LIBBY, Peter (US); OTTEWELL, Penelope (GB); LAU, 
Yang Yi (US); DUGAN, Margaret (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) KHÁNG THỂ LIÊN KẾT IL-1BETA ĐỂ SỬ DỤNG TRONG VIỆC ĐIỀU TRỊ 

BỆNH UNG THƯ 
 

(57) Sáng chế đề cập đến kháng thể liên kết IL-1β hoặc mảnh chức năng của chúng, đặc 
biệt là canakinumab hoặc mảnh chức năng của chúng, hoặc gevokizumab hoặc 
mảnh chức năng của chúng, và chỉ thị sinh học để điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh 
ung thư. 

Hình 1:  
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(11) 76186 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00369 (85) 17/01/2020 

(22) 03/06/2019 (86) PCT/US2019/035242 03/06/2019  
(30) 62/680,344 04/06/2018 US   

(87) WO2019/236493 12/12/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10/03/2021 

(51) B01F 13/00; B01F 7/00; B29C 48/36; B01F 7/24; B05B 1/30; B01F 15/00; B01F 
7/08 

(71) NIKE INNOVATE C.V. (US) 
One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 

(72) FAKHOURI, Sami (US); SENYURT, Askim (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG TRỘN VÀ PHÂN PHỐI VẬT LIỆU NHỚT 

ĐỂ TẠO RA CÁC CẤU TRÚC PHỤ 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống trộn và phân phối vật liệu nhớt để tạo 
ra các cấu trúc phụ. Theo một ví dụ, trong hoạt động trộn và phân phối của thiết bị 
in ba chiều, một hoặc các chất lỏng có thể chảy vào trong khoang trộn thông qua 
một hoặc các đầu vào vật liệu được bố trí trong thành của khoang trộn bên dưới ổ 
đỡ cao áp của cần trộn nằm trong khoang trộn, và chuyển động của cần trộn nằm 
trong khoang trộn được điều chỉnh dựa trên điều kiện hoạt động của thiết bị in. 
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(11) 76187 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00504 (85) 22/01/2020 

(22) 17/08/2018 (86) PCT/KR2018/009468 17/08/2018  
(30) 10-2018-0066714 11/06/2018 KR   

(87) WO2019/240325 19/12/2019  
(51) H04M 1/02; H01Q 1/24 

(71) LG ELECTRONICS INC. (KR) 
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea 

(72) CHOI, Dongjun (KR); LEE, Joseph (KR); KIM, Hangseok (KR); SHIN, Minchul 
(KR); SOHN, Youngwook (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI DI ĐỘNG 

 
(57) Sáng chế đề cập tới thiết bị đầu cuối di động, thiết bị này bao gồm thân thiết bị đầu 

cuối bao gồm nhiều vỏ tạo thành một hình dạng bên ngoài của thiết bị đầu cuối di 
động; chi tiết chống nước được tạo cấu hình để ngăn chất lỏng xâm nhập vào thiết 
bị đầu cuối di động giữa ít nhất hai trong nhiều vỏ; lỗ thông hơi được tạo cấu hình 
để cho phép không khí đi qua giữa bên trong và bên ngoài của thiết bị đầu cuối di 
động; lưới chống nước được bố trí ở lỗ thông hơi và được tạo cấu hình để cho phép 
không khí nhưng không phải chất lỏng đi qua lỗ thông hơi; mô-đun ăng-ten được 
cung cấp trong nhiều vỏ và bao gồm bộ bức xạ ăng-ten và mạch tích hợp không 
dây; và đơn vị bức xạ nhiệt có đầu thứ nhất liền kề với mô-đun ăng-ten và đầu thứ 
hai liền kề với lỗ thông hơi để cho phép nhiệt từ mô-đun ăng-ten thoát ra qua lỗ 
thông hơi. 
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(11) 76188 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00606   
(22) 04/02/2020   

(30) 10201907110V 01/08/2019 SG   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16/10/2020 

(51) G06Q 40/04; H04L 9/00 

(71) Alibaba Group Holding Limited (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands 

(72) Shengjiao CAO (CN); Yuan YUAN (SG); Hui FANG (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ ĐỂ SO KHỚP GIAO DỊCH DỰA TRÊN HỆ 

THỐNG CHUỖI KHỐI 
 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp, trang thiết bị và thiết bị, bao gồm các chương 
trình máy tính được lưu trữ trên các vật ghi đọc được bởi máy tính, để so khớp giao 
dịch. Một trong số các phương pháp này bao gồm các bước: nhận một hoặc nhiều 
giao dịch; xác định ít nhất một trong số sự so khớp giữa một hoặc nhiều giao dịch 
và cấu trúc dữ liệu được lưu trữ hoặc sự so khớp giữa một giao dịch và giao dịch 
khác trong số một hoặc nhiều giao dịch; gửi, đến hệ thống chuỗi khối, yêu cầu để 
xác nhận kết quả xác định; và cập nhật cấu trúc dữ liệu được lưu trữ đáp lại việc xác 
nhận kết quả xác định bởi hệ thống chuỗi khối. 

 
Fig. 8
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(11) 76189 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00764   
(22) 12/02/2020   

(30) 16/578,600 23/09/2019 US   
  

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12/02/2020 

(51) G09G 3/30; G09G 3/3258 

(71) AU OPTRONICS CORPORATION (TW) 
No.1, Li-Hsin Rd.2, Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan 

(72) Chen, Hong-Shiung (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

 
(57) Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp vận hành thiết bị, cụ thể là thiết 

bị điện tử đeo tay như đồng hồ thông minh. Thiết bị điện tử bao gồm một hoặc 
nhiều chi tiết trang trí, màn hình phát sáng bao gồm nhiều điểm ảnh, và bộ điều 
khiển hoạt động để bật có lựa chọn toàn bộ hoặc một phần các điểm ảnh được che 
phủ. Các chi tiết trang trí như trang sức tạo hiệu ứng thị giác của ánh sáng. Một số 
các điểm ảnh được che phủ hoàn toàn hoặc một phần bởi một hoặc nhiều chi tiết 
trang trí; và bộ điều khiển hoạt động để bật có lựa chọn toàn bộ hoặc một phần các 
điểm ảnh dựa trên các chế độ hoạt động khác nhau được lựa chọn. 
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(11) 76190 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00810 (85) 14/02/2020 

(22) 13/07/2018 (86) PCT/US18/042052 13/07/2018  
(30) 62/532,809 14/07/2017 US   

(87) WO2019/014572 17/01/2019  
(51) C07K 16/28; A61P 37/06; A61K 39/00; A61P 29/00 

(71) PFIZER INC. (US) 
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA 

(72) ANDERSON, Karin (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) KHÁNG THỂ ĐỐI VỚI MADCAM, CHẾ PHẨM DƯỢC CHỨA KHÁNG 

THỂ NÀY VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT KHÁNG THỂ NÀY 
 

(57) Sáng chế đề cập đến các kháng thể bao gồm các kháng thể ở người và các phần gắn 
kết kháng nguyên của chúng mà gắn kết đặc hiệu với phân tử kết dính tế bào mang 
addressin niêm mạc (Mucosal addressin cell adhesion molecule - MAdCAM), tốt 
hơn là MAdCAM ở người và có chức năng ức chế MAdCAM. Sáng chế cũng đề 
cập đến các kháng thể kháng MAdCAM ở người và các phần gắn kết kháng nguyên 
của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến các kháng thể là các kháng thể chuỗi đơn, 
được dẫn xuất, đặc hiệu đôi, chimeric hoặc các phần của các protein dung hợp. Sáng 
chế cũng đề cập đến các globulin miễn dịch chuỗi nặng và chuỗi nhẹ được phân lập 
được dẫn xuất từ kháng thể kháng MAdCAM ở người và các phân tử axit nucleic 
mã hóa các globulin miễn dịch này. Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp tạo 
ra các kháng thể kháng MAdCAM ở người, các chế phẩm bao gồm các kháng thể 
này. Sáng chế cũng đề cập đến các động vật hoặc thực vật chuyển gen bao gồm các 
phân tử axit nucleic của sáng chế. 
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(11) 76191 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00869 (85) 18/02/2020 

(22) 30/05/2018 (86) PCT/JP2018/020698 30/05/2018  
  (87) WO2019/229868 05/12/2019  
(51) B65H 75/38 

(71) PT.OHTOMI (ID) 
Industrial Town MM2100 JL. Kalimantan Blok F No.8, Cibitung, Cikarang Barat, 
Bekasi - Jawa Barat 17520, Indonesia 

(72) OSHIMA Hirofumi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) CỤM LẮP RÁP CUỘN BĂNG TRONG HỘP ĐÓNG GÓI 

 
(57) Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp cuộn băng trong hộp đóng gói được tạo ra sao cho 

băng có thể được kéo dễ dàng và nhanh chóng ra khỏi cuộn băng và trạng thái vệ 
sinh trong hộp đóng gói có thể được duy trì thậm chí sau khi mở nắp bịt kín. Cụm 
lắp ráp cuộn băng trong hộp đóng gói bao gồm: hộp đóng gói (100); cuộn băng 
(200); và chi tiết đỡ (300). Hộp đóng gói (100) có mặt trên (110) và mặt đáy (120), 
các mặt bên (130, 140, 150, và 160) bao gồm ít nhất bốn bề mặt được tạo ra sao cho 
đứng thẳng giữa mặt trên và mặt đáy, và nắp mở (170) kéo dài từ mặt bên phải 
(130). Nắp đẩy vào (114) được xác định bởi đường gấp thứ nhất (111) và hai đường 
cắt được thứ nhất (112 và 113) kéo dài từ hai đầu của đường gấp thứ nhất về phía 
mép đầu ở phía của mặt bên phải (130) được tạo ra ở mặt trên (110). Đường gấp thứ 
hai (131) và hai đường cắt được thứ hai (132 và 133) kéo dài từ hai đầu của đường 
gấp thứ hai về phía nắp mở được tạo ra ở mặt bên phải (130). Lỗ ra (134) để kéo 
băng ra ngoài được tạo ra bằng cách cắt các đường cắt được thứ hai (132 và 133). 
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(11) 76192 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-00994 (85) 02/08/2018 

(22) 02/08/2018 (86) PCT/IB2018/000992 02/08/2018  
(30) 62/540,706 03/08/2017 US   

(87) WO2019/025863 A2 07/02/2019  
(51) A61K 31/7084; F26B 5/06 

(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP) 
2-9 Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) JOSHI-HANGAL, Rajashree (US); DAVAR, Nipun (US); PRIEBE, Stephen, R. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) CHẾ PHẨM CHỨA HỢP CHẤT DÙNG LÀM THUỐC 

 
(57) Sáng chế đề xuất chế phẩm đông khô chứa hợp chất dùng làm thuốc hoặc muối 

dược dụng của nó, thu được từ quy trình bào chế chế phẩm đông khô. Quy trình 
này bao gồm hòa tan hợp chất trong dung môi bao gồm dimetylsulfoxit (DMSO) và 
tùy ý một hoặc nhiều đồng dung môi để tạo thành dung dịch, và sau đó loại bỏ dung 
môi và các đồng dung môi bất kỳ bằng quá trình sấy lạnh. Sáng chế còn đề 
xuất dược phẩm đông khô có thể được sử dụng trong y khoa và cụ thể là trong điều 
trị bệnh ung thư. 
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(11) 76193 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-01081 (85) 27/02/2020 

(22) 03/08/2018 (86) PCT/CN2018/098687 03/08/2018  
(30) 201710677555.3 09/08/2017 CN   

(87) WO2019/029463 14/02/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27/02/2020 

(51) H04W 72/04 

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (CN) 
Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) WEN, Ronghui (CN); LYU, Yongxia (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) PHƯƠNG PHÁP NHẬN THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN, PHƯƠNG PHÁP GỬI 

THÔNG TIN ĐIỀU KHIỂN, THIẾT BỊ MẠNG, THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI, 
PHƯƠNG TIỆN TRUY NHẬP ĐỌC ĐƯỢC BẰNG MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ 
TRUYỀN THÔNG 

 
(57) Sáng chế đề xuất phương pháp nhận thông tin điều khiển, phương pháp gửi thông 

tin điều khiển, thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối, phương tiện truy nhập đọc được bằng 
máy tính và thiết bị truyền thông, để điều chỉnh linh hoạt độ tin cậy của việc truyền 
liên kết lên. Phương pháp nhận thông tin điều khiển bao gồm các bước: gửi, bởi 
thiết bị mạng, thông tin chỉ báo của kênh điều khiển liên kết lên cho thiết bị đầu 
cuối, trong đó thông tin chỉ báo của kênh điều khiển liên kết lên chỉ báo ít nhất một 
tham số trong số các tham số sau: tham số độ dài miền thời gian, tham số độ dài 
miền tần số, tham số số đếm lặp miền thời gian, tham số số đếm lặp miền tần số, và 
tham số cách phân tập truyền; và nhận, bởi thiết bị mạng, thông tin điều khiển liên 
kết lên từ thiết bị đầu cuối theo thông tin chỉ báo bằng cách sử dụng kênh điều khiển 
liên kết lên. 
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(11) 76194 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-01105 (85) 27/02/2020 

(22) 20/05/2011 (86) PCT/US2011/037291 20/05/2011  
(30) 61/347,132 21/05/2010 US   

(87) WO2011/146808 24/11/2011  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18/11/2013 

(51) A61K 9/107; A61K 47/06; A61K 9/00; A61K 31/519; A61K 47/10 

(62) 1-2012-03648 

(71) INCYTE HOLDINGS CORPORATION (US) 
1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America 

(72) PARIKH, Bhavnish (US); SHAH, Bhavesh (US); YELESWARAM, Krishnaswamy 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) DƯỢC PHẨM CHỨA CHẤT ỨC CHẾ JANUS KINAZA (JAK) 

 
(57) Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng khu trú trên da chứa (R)-3- xyclopentyl-3-[4-

(7H-pyrolo[2,3-d]pyrimiđin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril, hoặc muối dược 
dụng của nó để sử dụng trong việc điều trị các rối loạn ở da. 
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(11) 76195 A (43) 25/03/2021 

(21) 1-2020-01109 (85) 27/02/2020 

(22) 01/07/2018 (86) PCT/US2018/044465 01/07/2018  
(30) 62/539,088 31/07/2017 US   

(87) WO2019/027941 07/02/2019  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07/01/2021 

(51) C07C 237/20; A61K 31/17; A61K 31/18; A61K 31/27; C07C 333/04; A61P 25/00; 
C07C 275/18; C07C 307/02; A61K 31/165; A61K 31/325 

(71) JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED (IE) 
Waterloo Exchange, Waterloo Road, Dublin 4, Ireland 

(72) HURLEY, Fionn (IE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) CHẤT TƯƠNG TỰ CARBAMOYL PHENYLALANINOL, CHẾ PHẨM, CHẾ 

PHẨM DƯỢC VÀ KIT CHỨA CHẤT NÀY 
 

(57) Sáng chế đề cập đến chất tương tự carbamoyl phenylalaninol. Sáng chế còn đề cập 
đến chế phẩm và chế phẩm dược chứa chất tương tự carbamoyl phenylalaninol, 
cũng như kit chứa hợp chất này. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(21) Sè ®¬n (43) Ngµy c«ng (51) ChØ sè ph©n
bè ®¬n bè ®¬n lo¹i quèc tÕ

1 1-2017-04839 61985 25/03/2019 19/02/2021 A47H 23/04

2 1-2018-03124 59541 25/09/2018 28/01/2021 E01C 13/08

3 1-2018-03126 59543 25/09/2018 28/01/2021 E01C 13/08

4 1-2018-03127 59544 25/09/2018 28/01/2021 E01C 13/08

5 1-2018-03328 61572 25/02/2019 29/01/2021 C09J 7/02

6 1-2018-03329 61573 25/02/2019 29/01/2021 B65H 35/07

7 1-2018-03388 61579 25/02/2019 02/02/2021 G02B 00/14

8 1-2018-03473 61586 25/02/2019 27/01/2021 B60L 11/18

9 1-2018-03689 61604 25/02/2019 01/02/2021 C03C 17/30

10 1-2018-03690 61605 25/02/2019 22/02/2021 G06F 13/00

11 1-2018-04279 62500 25/04/2019 24/02/2021 C09J 7/00

12 1-2018-04310 62515 25/04/2019 18/02/2021 C09J 7/00

13 1-2018-04386 62525 25/04/2019 08/02/2021 F01M 3/02

14 1-2018-04473 62528 25/04/2019 24/02/2021 H01L 51/56

15 1-2018-04487 63064 27/05/2019 03/02/2021 G02B 1/111

16 1-2018-04592 63069 27/05/2019 08/02/2021 B62K 25/26

17 1-2018-05147 63132 27/05/2019 19/02/2021 F28F 1/32

18 1-2019-00461 72687 25/09/2020 19/02/2021 B07B 1/24

19 1-2019-04105 70129 25/05/2020 25/01/2021 G06F 21/64

20 1-2019-04131 66881 25/11/2019 25/01/2021 H04W 76/27

21 1-2019-04238 67310 25/12/2019 29/01/2021 F26B 13/00

22 1-2019-04639 69494 25/03/2020 17/02/2021 B23C 3/00

23 1-2019-04714 69239 25/03/2020 17/02/2021 G05B 19/18

24 1-2019-05613 71221 27/07/2020 08/02/2021 G06Q 20/18

25 1-2019-05676 69557 27/04/2020 17/02/2021 G06F 3/16

26 1-2019-05714 70124 25/05/2020 17/02/2021 G06Q 20/36

27 1-2019-05845 70096 25/05/2020 19/02/2021 G06Q 20/22

28 1-2019-05883 69891 25/05/2020 28/01/2021 G06K 19/06

29 1-2019-06030 69907 25/05/2020 09/02/2021 H04N 5/225

30 1-2019-06038 75115 25/12/2020 26/01/2021 G03G 15/20

31 1-2019-06053 70483 25/06/2020 26/01/2021 B41J 29/00

32 1-2019-06337 70501 25/06/2020 18/02/2021 C11D 17/08

33 1-2019-06564 73416 26/10/2020 01/02/2021 E02B 3/06

34 1-2019-06780 70546 25/06/2020 03/02/2021 A43B 13/20

35 1-2019-06919 70161 25/05/2020 03/02/2021 C02F 1/00

36 1-2019-07021 69001 25/02/2020 19/02/2021 H04N 19/583

STT Ngµy yªu cÇu

PhÇn iii
Y£U CÇU thÈm ®Þnh NéI DUNG

Danh s¸ch c¸c ®¬n cã yªu cÇu thÈm ®Þnh néi dung

Do ng­êi nép ®¬n yªu cÇu

(11) Sè c«ng
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37 1-2019-07022 70586 25/06/2020 19/02/2021 H04N 19/593

38 1-2019-07023 69002 25/02/2020 19/02/2021 H04N 19/577

39 1-2019-07024 70587 25/06/2020 19/02/2021 H04N 19/593

40 1-2019-07439 72317 25/08/2020 04/02/2021 C08K 3/32

41 1-2020-00051 70646 25/06/2020 02/02/2021 A23L 23/00

42 1-2020-00052 70647 25/06/2020 02/02/2021 A23L 23/00

43 1-2020-00214 73436 26/10/2020 26/01/2021 C10M 111/04

44 1-2020-00424 70675 25/06/2020 28/01/2021 A24F 47/00

45 1-2020-00431 70037 25/05/2020 27/01/2021 C25D 5/34

46 1-2020-00442 70041 25/05/2020 22/02/2021 A23L 23/00

47 1-2020-00473 72803 25/09/2020 24/02/2021 C07K 16/10

48 1-2020-00484 72804 25/09/2020 01/02/2021 A61K 31/34

49 1-2020-00508 71381 27/07/2020 17/02/2021 D06F 37/22

50 1-2020-00639 74514 25/12/2020 26/01/2021 A23L 27/00

51 1-2020-00676 71398 27/07/2020 05/02/2021 C07C 211/38

52 1-2020-00688 70716 25/06/2020 08/02/2021 C07C 5/48

53 1-2020-00707 70292 25/05/2020 17/02/2021 A63B 39/00

54 1-2020-00715 70355 25/05/2020 25/01/2021 C01B 3/02

55 1-2020-00719 70356 25/05/2020 25/01/2021 C01B 3/02

56 1-2020-00722 71946 25/08/2020 25/01/2021 C01B 3/38

57 1-2020-00730 70293 25/05/2020 08/02/2021 C07C 5/48

58 1-2020-00761 70056 25/05/2020 17/02/2021 H05K 5/06

59 1-2020-00786 70066 25/05/2020 17/02/2021 F41A 23/42

60 1-2020-00794 71953 25/08/2020 03/02/2021 C07K 14/55

61 1-2020-00805 71409 27/07/2020 29/01/2021 B01D 53/18

62 1-2020-00813 72384 25/08/2020 23/02/2021 A61K 31/551

63 1-2020-00826 74093 25/11/2020 14/02/2021 A61P 3/10

64 1-2020-00827 72388 25/08/2020 17/02/2021 A61K 31/198

65 1-2020-00859 73458 26/10/2020 26/01/2021 H04W 74/08

66 1-2020-00878 70757 25/06/2020 04/02/2021 G06Q 40/06

67 1-2020-00895 72825 25/09/2020 19/02/2021 E05B 15/00

68 1-2020-00912 70266 25/05/2020 25/01/2021 C01B 3/38

69 1-2020-00914 72407 25/08/2020 09/02/2021 C01B 3/04

70 1-2020-00927 72827 25/09/2020 19/02/2021 E05C 3/00

71 1-2020-00934 72828 25/09/2020 17/02/2021 C09J 175/08

72 1-2020-00938 72410 25/08/2020 25/01/2021 C01B 3/02

73 1-2020-00945 72412 25/08/2020 23/02/2021 G01N 29/02

74 1-2020-00951 70202 25/05/2020 28/01/2021 H04L 5/00

75 1-2020-00952 72414 25/08/2020 25/01/2021 G01L 1/24

76 1-2020-00954 71423 27/07/2020 05/02/2021 G03B 5/02

77 1-2020-00959 72829 25/09/2020 01/02/2021 A61K 39/12

78 1-2020-00962 70783 25/06/2020 17/02/2021 H04M 11/00

79 1-2020-00963 72415 25/08/2020 04/02/2021 G06F 21/32

80 1-2020-00972 72832 25/09/2020 23/02/2021 A23K 10/18

81 1-2020-00979 70788 25/06/2020 25/01/2021 A61K 31/5395
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82 1-2020-00989 72417 25/08/2020 17/02/2021 H04N 19/82

83 1-2020-01012 71959 25/08/2020 05/02/2021 A01N 37/22

84 1-2020-01013 70205 25/05/2020 04/02/2021 G01G 23/01

85 1-2020-01015 70207 25/05/2020 25/02/2021 H04L 1/18

86 1-2020-01082 70818 25/06/2020 03/02/2021 A61K 39/39

87 1-2020-01099 74523 25/12/2020 09/02/2021 A61K 9/00

88 1-2020-01135 71444 27/07/2020 28/01/2021 G02B 7/182

89 1-2020-01181 70848 25/06/2020 08/02/2021 A23F 5/40

90 1-2020-01208 71450 27/07/2020 17/02/2021 G01N 30/62

91 1-2020-01209 72857 25/09/2020 28/01/2021 C12Q 1/04

92 1-2020-01223 70864 25/06/2020 17/02/2021 F26B 13/18

93 1-2020-01224 73475 26/10/2020 02/02/2021 A61K 36/53

94 1-2020-01253 71983 25/08/2020 23/02/2021 F03D 80/00

95 1-2020-01282 70882 25/06/2020 27/01/2021 A01N 59/00

96 1-2020-01283 70883 25/06/2020 27/01/2021 A01N 25/04

97 1-2020-01318 70899 25/06/2020 08/02/2021 C07D 401/14

98 1-2020-01324 71991 25/08/2020 09/02/2021 C07D 401/04

99 1-2020-01331 72867 25/09/2020 09/02/2021 A61K 39/29

100 1-2020-01332 70905 25/06/2020 28/01/2021 B41J 2/095

101 1-2020-01363 74105 25/11/2020 09/02/2021 A61K 31/5025

102 1-2020-01365 70919 25/06/2020 08/02/2021 A23L 2/70

103 1-2020-01366 71474 27/07/2020 08/02/2021 A23L 2/00

104 1-2020-01367 70920 25/06/2020 08/02/2021 A23L 2/00

105 1-2020-01368 71475 27/07/2020 08/02/2021 A23L 2/00

106 1-2020-01369 73477 26/10/2020 08/02/2021 A23L 2/00

107 1-2020-01370 71476 27/07/2020 04/02/2021 G06Q 10/06

108 1-2020-01377 70922 25/06/2020 08/02/2021 B29C 45/17

109 1-2020-01382 70924 25/06/2020 18/02/2021 A23K 10/20

110 1-2020-01386 70927 25/06/2020 22/02/2021 G02B 5/30

111 1-2020-01387 70928 25/06/2020 22/02/2021 G02B 5/30

112 1-2020-01388 70929 25/06/2020 22/02/2021 G02B 5/30

113 1-2020-01406 74107 25/11/2020 04/02/2021 B05B 1/18

114 1-2020-01416 71999 25/08/2020 08/02/2021 A61K 31/395

115 1-2020-01421 71484 27/07/2020 22/02/2021 A23L 13/70

116 1-2020-01423 73481 26/10/2020 22/02/2021 A23L 7/157

117 1-2020-01454 72003 25/08/2020 19/02/2021 H05K 3/38

118 1-2020-01455 70945 25/06/2020 05/02/2021 A01N 47/06

119 1-2020-01456 70946 25/06/2020 05/02/2021 A01N 47/06

120 1-2020-01459 70949 25/06/2020 19/02/2021 G02B 5/30

121 1-2020-01460 70950 25/06/2020 19/02/2021 G02B 5/30

122 1-2020-01461 70951 25/06/2020 19/02/2021 G02B 5/30

123 1-2020-01462 70952 25/06/2020 19/02/2021 G02B 5/30

124 1-2020-01463 70953 25/06/2020 19/02/2021 G02B 5/30

125 1-2020-01464 70954 25/06/2020 19/02/2021 G02B 5/30

126 1-2020-01479 71502 27/07/2020 19/02/2021 G06F 12/02
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127 1-2020-01494 70960 25/06/2020 24/02/2021 A63B 21/02

128 1-2020-01502 74110 25/11/2020 22/02/2021 C07K 14/785

129 1-2020-01504 72881 25/09/2020 28/01/2021 C07D 498/10

130 1-2020-01506 70963 25/06/2020 18/02/2021 C23C 16/44

131 1-2020-01509 71506 27/07/2020 18/02/2021 G02B 6/25

132 1-2020-01515 72356 25/08/2020 17/02/2021 C07D 407/14

133 1-2020-01524 70966 25/06/2020 03/02/2021 G01N 33/543

134 1-2020-01525 71511 27/07/2020 22/02/2021 A01N 43/90

135 1-2020-01554 70973 25/06/2020 18/02/2021 B32B 7/12

136 1-2020-01559 70977 25/06/2020 03/02/2021 A61K 9/20

137 1-2020-01570 72362 25/08/2020 02/02/2021 A61L 27/50

138 1-2020-01581 70986 25/06/2020 03/02/2021 C23C 16/44

139 1-2020-01582 72887 25/09/2020 03/02/2021 C01B 31/04

140 1-2020-01586 70989 25/06/2020 17/02/2021 A61K 39/155

141 1-2020-01595 70993 25/06/2020 17/02/2021 C12N 15/09

142 1-2020-01610 71004 25/06/2020 28/01/2021 B25J 9/16

143 1-2020-01614 71007 25/06/2020 05/02/2021 H04N 21/422

144 1-2020-01616 71008 25/06/2020 29/01/2021 H01L 25/075

145 1-2020-01622 71010 25/06/2020 18/02/2021 C03C 21/00

146 1-2020-01657 71019 25/06/2020 04/02/2021 C23C 2/12

147 1-2020-01659 71020 25/06/2020 03/02/2021 B32B 37/00

148 1-2020-01662 72891 25/09/2020 22/02/2021 B32B 27/02

149 1-2020-01663 72892 25/09/2020 03/02/2021 A01N 33/06

150 1-2020-01669 74538 25/12/2020 22/02/2021 C08J 9/18

151 1-2020-01680 71540 27/07/2020 19/02/2021 F16H 29/02

152 1-2020-01698 71029 25/06/2020 08/02/2021 B32B 5/02

153 1-2020-01699 71030 25/06/2020 08/02/2021 B32B 27/08

154 1-2020-01710 71545 27/07/2020 18/02/2021 A61C 7/08

155 1-2020-01728 71041 25/06/2020 19/02/2021 B65B 9/207

156 1-2020-01732 71043 25/06/2020 23/02/2021 C03C 21/00

157 1-2020-01733 71552 27/07/2020 17/02/2021 A61K 9/19

158 1-2020-01751 71045 25/06/2020 22/02/2021 E04D 1/34

159 1-2020-01755 71048 25/06/2020 08/02/2021 B41M 5/24

160 1-2020-01769 71054 25/06/2020 28/01/2021 B01F 17/00

161 1-2020-01781 72382 25/08/2020 08/02/2021 F03B 17/00

162 1-2020-01782 74114 25/11/2020 24/02/2021 C07D 215/44

163 1-2020-01809 71063 25/06/2020 05/02/2021 C08J 9/32

164 1-2020-01810 71569 27/07/2020 19/02/2021 H05B 33/08

165 1-2020-01828 71575 27/07/2020 05/02/2021 C08L 63/00

166 1-2020-01839 72016 25/08/2020 03/02/2021 B32B 37/00

167 1-2020-01840 72017 25/08/2020 27/01/2021 B32B 33/00

168 1-2020-01841 71068 25/06/2020 27/01/2021 C08L 91/00

169 1-2020-01844 72020 25/08/2020 03/02/2021 B32B 33/00

170 1-2020-01847 72021 25/08/2020 24/02/2021 B32B 33/00

171 1-2020-01884 73516 26/10/2020 04/02/2021 C07D 213/81

909 



172 1-2020-01885 71077 25/06/2020 23/02/2021 C09J 7/22

173 1-2020-01911 71600 27/07/2020 04/02/2021 C12P 41/00

174 1-2020-01920 73521 26/10/2020 29/01/2021 H04N 7/18

175 1-2020-01963 71091 25/06/2020 08/02/2021 B29C 44/56

176 1-2020-01994 71623 27/07/2020 17/02/2021 H04B 7/06

177 1-2020-02009 74549 25/12/2020 23/02/2021 C07K 16/24

178 1-2020-02016 73527 26/10/2020 01/02/2021 C08L 21/00

179 1-2020-02029 72042 25/08/2020 24/02/2021 E04B 1/16

180 1-2020-02036 72044 25/08/2020 22/02/2021 C07D 249/08

181 1-2020-02043 71640 27/07/2020 27/01/2021 B32B 27/36

182 1-2020-02053 72925 25/09/2020 02/02/2021 D06M 101/06

183 1-2020-02055 75596 25/02/2021 17/02/2021 A61K 38/30

184 1-2020-02066 71645 27/07/2020 17/02/2021 G06K 19/06

185 1-2020-02086 72424 25/08/2020 29/01/2021 G07C 9/00

186 1-2020-02090 71113 25/06/2020 18/02/2021 B65D 1/02

187 1-2020-02118 71115 25/06/2020 27/01/2021 B65D 5/42

188 1-2020-02122 72929 25/09/2020 02/02/2021 B60R 21/232

189 1-2020-02132 72436 25/08/2020 19/02/2021 C10B 47/30

190 1-2020-02133 71660 27/07/2020 19/02/2021 C10L 5/44

191 1-2020-02140 73544 26/10/2020 19/02/2021 A61K 31/7004

192 1-2020-02160 74551 25/12/2020 22/02/2021 C07H 19/23

193 1-2020-02171 72438 25/08/2020 28/01/2021 A61K 31/198

194 1-2020-02183 71680 27/07/2020 24/02/2021 G01B 5/00

195 1-2020-02184 71120 25/06/2020 17/02/2021 B65D 47/08

196 1-2020-02205 71123 25/06/2020 26/01/2021 C09K 3/00

197 1-2020-02378 71749 27/07/2020 09/02/2021 G01N 21/95

198 1-2020-02392 72956 25/09/2020 02/02/2021 C07D 311/96

199 1-2020-02400 72074 25/08/2020 24/02/2021 C07D 487/04

200 1-2020-02406 72077 25/08/2020 05/02/2021 A61K 8/46

201 1-2020-02440 72497 25/08/2020 23/02/2021 B65D 88/22

202 1-2020-02476 74566 25/12/2020 01/02/2021 A61P 35/04

203 1-2020-02505 72962 25/09/2020 28/01/2021 A63F 5/00

204 1-2020-02508 72964 25/09/2020 29/01/2021 A63F 5/00

205 1-2020-02596 71807 27/07/2020 03/02/2021 C09D 133/00

206 1-2020-02623 71813 27/07/2020 18/02/2021 C07K 16/18

207 1-2020-02724 74574 25/12/2020 18/02/2021 C07D 487/04

208 1-2020-02760 72984 25/09/2020 01/02/2021 A61K 31/13

209 1-2020-02761 72492 25/08/2020 19/02/2021 A23L 2/39

210 1-2020-02767 72123 25/08/2020 19/02/2021 G02B 5/30

211 1-2020-02790 72992 25/09/2020 08/02/2021 E04B 2/70

212 1-2020-02801 72133 25/08/2020 03/02/2021 C07D 407/14

213 1-2020-02822 72142 25/08/2020 19/02/2021 H04N 19/117

214 1-2020-02833 72150 25/08/2020 23/02/2021 C03C 3/087

215 1-2020-02889 72174 25/08/2020 05/02/2021 B32B 27/18

216 1-2020-02927 73013 25/09/2020 28/01/2021 A61K 39/00
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217 1-2020-03044 75612 25/02/2021 01/02/2021 A01N 59/22

218 1-2020-03061 72592 25/08/2020 24/02/2021 C08L 27/04

219 1-2020-03076 73033 25/09/2020 26/01/2021 B62J 1/12

220 1-2020-03077 73034 25/09/2020 26/01/2021 B62J 1/12

221 1-2020-03078 72595 25/08/2020 26/01/2021 B62M 23/02

222 1-2020-03079 73035 25/09/2020 26/01/2021 B62K 11/00

223 1-2020-03080 73036 25/09/2020 26/01/2021 B62M 7/12

224 1-2020-03081 73037 25/09/2020 26/01/2021 B62J 1/12

225 1-2020-03265 73636 26/10/2020 09/02/2021 B62L 3/02

226 1-2020-03277 72237 25/08/2020 18/02/2021 C01B 3/38

227 1-2020-03381 72616 25/08/2020 27/01/2021 A61K 8/70

228 1-2020-03425 73127 25/09/2020 22/02/2021 B23K 26/38

229 1-2020-03508 73659 26/10/2020 23/02/2021 G10L 19/008

230 1-2020-03592 73675 26/10/2020 09/02/2021 A01N 25/34

231 1-2020-03772 73705 26/10/2020 26/01/2021 H04N 19/117

232 1-2020-03782 73708 26/10/2020 22/02/2021 H04N 21/422

233 1-2020-03865 73244 25/09/2020 03/02/2021 C08F 290/06

234 1-2020-03879 73726 26/10/2020 23/02/2021 G06F 3/023

235 1-2020-03906 73734 26/10/2020 01/02/2021 H01L 27/32

236 1-2020-04137 75332 25/01/2021 24/02/2021 A01N 65/03

237 1-2020-04164 73797 26/10/2020 19/02/2021 C09J 7/20

238 1-2020-04283 73836 26/10/2020 24/02/2021 C12M 1/00

239 1-2020-04761 74806 25/12/2020 28/01/2021 C01B 33/193

240 1-2020-04775 75714 25/02/2021 05/02/2021 F02B 41/06

241 1-2020-05445 74477 25/11/2020 18/02/2021 E04C 5/08

242 1-2020-05827 75823 25/02/2021 29/01/2021 H02J 7/00

243 1-2020-06450 75928 25/02/2021 22/02/2021 H04W 24/10

244 2-2018-00058 4233 25/09/2019 22/02/2021 B60R 13/00

245 2-2019-00075 4621 25/09/2020 03/02/2021 A43D 119/00

246 2-2020-00503 4742 25/12/2020 24/02/2021 A61F 13/15

247 2-2020-00529 4744 25/12/2020 24/02/2021 A61F 13/15
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PhÇn iv 

 
Söa ®æi ®¬n 

 
a- Ghi nhËn söa ®æi ®¬n yªu cÇu cÊp B»ng ®éc quyÒn S¸ng chÕ 

 
 

Thông báo số: 915w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01618 Ngày nộp: 14/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2017-02333 21/06/2017 
 

Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Quốc tế D&N(D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

Phòng 2303, tầng 23, số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 918w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01807 Ngày nộp: 09/11/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2019-06285 11/11/2019 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Vũ Lưu (VN) 

Số 2, hẻm 1, ngách 61, ngõ 1194 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 924w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01764 Ngày nộp: 30/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2020-03592 19/06/2020 

 
 

912 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 396 TẬP A – QUYỂN 1 (03.2021) 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Vestergaard Sàrl (CH) 

Place Saint-Francois 1, 1003 Lausanne, Switzerland 
     

 

 
Thông báo số: 925w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01823 Ngày nộp: 11/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2017-04102 17/10/2017 
 

 

Mục sửa đổi:   Yêu cầu đổi đơn ( tên, địa chỉ chủ đơn) 
Nội dung mới: Mitsubishi Power, Ltd. (JP) 

3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-
8401, Japan 

     
 

 
Thông báo số: 926w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01872 Ngày nộp: 17/11/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2016-03188 26/08/2016 
 

Mục sửa đổi:   Bổ sung tác giả sáng chế 
Nội dung mới: Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Philip E. HAMMER 
Quốc tịch: US 
Địa chỉ: 215 Covington Square Drive, Cary, North Carolina 27513, 
United States of America 

     
 

 

Thông báo số: 927w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01883 Ngày nộp: 18/11/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2017-05171 20/12/2017 
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Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: MITSUBISHI POWER, LTD. (JP) 

3-1, Minatomirai 3-Chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-
8401, Japan 

     
 

 
Thông báo số: 931w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-02047 Ngày nộp: 11/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2016-05208 30/12/2016 
 

Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh(DAITIN AND ASSOCIATES 

CO.,LTD) 
Tầng 4, số 57 ngõ 66 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, TP. Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 933w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01698 Ngày nộp: 23/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2018-05138 16/11/2018 

 
 

Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Trường Xuân(AGELESS CO.,LTD.) 

Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. 
Hà Nội 

     
 

Thông báo số: 934w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01695 Ngày nộp: 23/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2017-04367 01/11/2017 
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Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ INTERFIVE(INTERFIVE CO., LTD) 
Số 235A Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
Tp. Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 935w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01741 Ngày nộp: 28/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2019-04126 29/07/2019 

1-2019-04270 05/08/2019 

1-2019-04406 12/08/2019 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Công ty TNHH đầu tư và phát triển Huy Linh (VN) 

Tầng thương mại, tòa nhà chung cư CT2, đường Phúc Lợi, phường 
Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 936w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01665 Ngày nộp: 21/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2019-05504 07/10/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   Bổ sung tác giả sáng chế 
Nội dung mới: Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Tapas DAS 
Quốc tịch: US 
Địa chỉ: 936 Linkfield Drive, Worthington, OH 43085, United States 
of America 
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Thông báo số: 938w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01966 Ngày nộp: 01/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2016-02826 29/07/2016 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: Mitsubishi Power Environmental Solutions, Ltd. (JP) 

1-8, Sakuragi-cho 1-Chome, Naka-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa 231-
0062 Japan 

     
 

 
Thông báo số: 939w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01972 Ngày nộp: 01/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2015-02836 04/08/2015 

 
 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: MITSUBISHI POWER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LTD. (JP) 

1-8, Sakuragi-cho 1-Chome, Naka-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa 231-
0062 Japan 

     
 

 
Thông báo số: 940w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01993 Ngày nộp: 04/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2016-01839 20/05/2016 
 

 

Mục sửa đổi:   Tên, địa chỉ chủ đơn 
Nội dung mới: MOTIV INTELLIGENCE Inc. (KR) 

12F, 110, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
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Thông báo số: 2330w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-02040 Ngày nộp: 11/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2018-04168 20/09/2018 

 
 

Mục sửa đổi:   Thứ tự tác giả sáng chế thứ nhất và tác giả thứ hai 
Nội dung mới: Sửa đổi thứ tự tác giả sáng chế thứ nhất và tác giả thứ hai trong Danh 

sách các tác giả: 

Nguyễn Thanh Tùng, Viện Hóa học - Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, - [VN]; Nguyễn 
Văn Khôi, Viện Hóa học - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, - [VN]; Trần Vũ Thắng, Viện Hóa học - Số 18, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, - 
[VN]; Trịnh Đức Công, Viện Hóa học - Số 18, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, - [VN]; 
Hoàng Thị Phương, Viện Hóa học - Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, - [VN]; Phạm Thị 
Thu Hà, Viện Hóa học - Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, - [VN]; Nguyễn Quang Huy, 
Viện Hóa học - Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, - [VN]; Nguyễn Trung Đức, Viện 
Hóa học - Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội, - [VN]; Nguyễn Thị Thức, Viện Hóa học - Số 
18, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội, - [VN]; Đỗ Công Hoan, Viện Hóa học - Số 18, đường 
Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội, - [VN]; Nguyễn Thị Miền, Viện Hóa học - Số 18, đường Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, - 
[VN]; Phạm Thu Trang, Viện Hóa học - Số 18, đường Hoàng Quốc 
Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, - [VN] 

     
 

 
Thông báo số: 2331w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01366 Ngày nộp: 04/09/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2020-04643 12/08/2020 
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Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh(VISION & ASSOCIATES 

CO.LTD.) 
Phòng 308-310, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 2332w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01696 Ngày nộp: 23/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2018-03227 24/07/2018 
 

 

Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Trường Xuân(AGELESS CO.,LTD.) 

Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. 
Hà Nội 

     
 

 

Thông báo số: 2333w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01697 Ngày nộp: 23/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2018-03228 24/07/2018 

 

 

Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Trường Xuân(AGELESS CO.,LTD.) 

Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 2334w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01699 Ngày nộp: 23/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2018-05161 19/11/2018 
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Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Trường Xuân(AGELESS CO.,LTD.) 

Tầng 11, số 102 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. 
Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 2335w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01901 Ngày nộp: 19/11/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2015-01369 20/04/2015 
 

 

Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: CÔNG TY LUẬT TNHH IP MAX(IPMAX LAW FIRM) 

Tầng 5, Tòa nhà Toserco, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, TP Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 2336w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01752 Ngày nộp: 29/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2018-03588 15/08/2018 

 
 

Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh(DAITIN AND ASSOCIATES 

CO.,LTD) 
Tầng 4, số 57 ngõ 66 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, TP. Hà Nội 

     
 

 
Thông báo số: 2340w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ1-2020-01996 Ngày nộp: 04/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2020-03685 25/06/2020 
 

 

Mục sửa đổi:   §¹i diÖn së h÷u c«ng nghiÖp 
Nội dung mới: MOTIV INTELLIGENCE Inc. (KR) 

12F, 110, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 
____________________________________________________________________________________________ 
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b- Ghi nhËn söa ®æi ®¬n yªu cÇu cÊp B»ng ®éc quyÒn Gi¶i ph¸p h÷u Ých 
 
 
 

Thông báo số: 920w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ2-2021-00111 Ngày nộp: 11/01/2021 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

2-2019-00123 18/04/2019 

 
 

Mục sửa đổi:   Sửa đổi địa chỉ chủ đơn thứ hai 
Nội dung mới: Địa chỉ của chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế Nguyễn Đình Minh 

(VN) được sửa thành:  
87 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

     
 

Thông báo số: 932w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ2-2020-02016 Ngày nộp: 09/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

2-2018-00070 02/03/2018 

 
 

Mục sửa đổi:   §ại diện sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp:  

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN A & S 
Phòng 1704, tầng 17, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội 

_____________________________________________________________________________________________ 
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PhÇn V 
 

thay ®æi chñ ®¬n 
 

a- Ghi nhËn thay ®æi chñ ®¬n yªu cÇu cÊp B»ng ®éc quyÒn S¸ng chÕ 

 
 

Thông báo số: 916w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00914 Ngày nộp: 18/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2017-01774 12/05/2017 

 
 

Bên chuyển nhượng:   ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. (JP)  
 5-1, Shibaura 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8532 Japan 

Bên được chuyển nhượng: HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. <BR> 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan 

     
 

 
Thông báo số: 922w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00887 Ngày nộp: 09/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2017-03521 12/09/2017 

 
 

Bên chuyển nhượng:   PHẠM THỊ THÙY PHƯƠNG (VN)  
 110/2 Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên được chuyển nhượng: VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - VIỆN HÀN LÂM 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM <BR> 1A 
Thạnh Lộc 29, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

     
 

Thông báo số: 923w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00888 Ngày nộp: 09/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
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(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2015-02699 23/07/2015 
 

 

Bên chuyển nhượng:   SAPPORO HOLDINGS LIMITED (JP)  
 20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-8522 Japan 

Bên được chuyển nhượng: POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD. (JP) 
27-1, Sakae 3-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-
0008 Japan 

     
 

 
Thông báo số: 937w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00722 Ngày nộp: 08/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2020-01797 26/03/2020 

 

 

Bên chuyển nhượng:   THOMAS, SCOTT (US)  
 5971 Forest Hill Ct., Maumee, Ohio 43537, United States 
of America 

Bên được chuyển nhượng: QUIET LOCK CORPORATION (US)  
620 Gotham Parkway, Carlstadt, New Jersey 07072, United 
States of America 

     
 

 
Thông báo số: 941w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00749 Ngày nộp: 19/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2019-05771 18/10/2019 

 
 

Bên chuyển nhượng:   FREESIA MACROSS CORPORATION (JP)  
 17, Kanda Higashimatsushitacho, Chiyoda-ku, Tokyo 
1010042, JP 

Bên được chuyển nhượng: SASAKI BEJI (JP)  
17, Kanda Higashimatsushitacho, Chiyoda-ku, Tokyo 
1010042, JP 
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Thông báo số: 942w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00779 Ngày nộp: 28/10/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2018-03583 15/08/2018 
 

 

Bên chuyển nhượng:   CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT NAM TOÀN 
CẦU (VN)  
 37 Dương Văn An, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: NGUYỄN HOÀNG GIÁP (VN) 
280E15, đường Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

     

 
 

Thông báo số: 943w/TB-SHTT, ngày 25/01/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00873 Ngày nộp: 02/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2016-04490 21/11/2016 
 

 

Bên chuyển nhượng:   RABENKO, LEV IOSIFOVICH (UA)  
 Ul.O. Gonchara, 24-26-67 Kiev, 01034, Ukraine 

Bên được chuyển nhượng: PETROV, ALEKSEJ IVANOVICH (UA)  
Prospekt Palladina, 22-18 Kiev, 03142, Ukraine 

     

 
 

Thông báo số: 2305w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00395 Ngày nộp: 16/06/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2020-00571 03/02/2020 
 

 

Bên chuyển nhượng:   INDOOR CLIMATE TECHNOLOGIES PTY LTD (AU)  
 C/- Eagar & Associates Pty Ltd Suite 2 35-39 Scarborough 
Street, Southport, Queensland 4215 (AU) 

Bên được chuyển nhượng: TECHFRESH PTY LTD. (AU) 
288 Bowen Tce, New Farm Qld, 4005 (AU) 
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Thông báo số: 2337w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00685 Ngày nộp: 28/09/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2017-05076 15/12/2017 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SAPPORO HOLDINGS LIMITED (JP)  
 20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1508522, Japan 

Bên được chuyển nhượng: SAPPORO BREWERIES LIMITED (JP) 
20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

     
 

 

Thông báo số: 2338w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00687 Ngày nộp: 28/09/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2018-00412 29/01/2018 

 
 

Bên chuyển nhượng:   SAPPORO HOLDINGS LIMITED (JP)  
 20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1508522, Japan 

Bên được chuyển nhượng: SAPPORO BREWERIES LIMITED (JP)  
20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 

     
 

 

Thông báo số: 2339w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ1-2020-00686 Ngày nộp: 28/09/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

1-2018-00410 29/01/2018 
 

 

Bên chuyển nhượng:   SAPPORO HOLDINGS LIMITED (JP)  
 20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1508522, Japan 

Bên được chuyển nhượng: SAPPORO BREWERIES LIMITED (JP)  
20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 
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b- Ghi nhËn thay ®æi chñ ®¬n yªu cÇu cÊp B»ng ®éc quyÒn Gi¶i ph¸p h÷u Ých 
 

 
Thông báo số: 2303w/TB-SHTT, ngày 04/02/2021 về việc ghi nhận thay đổi chủ đơn 

Số Yêu cầu: CĐ2-2020-00886 Ngày nộp: 09/12/2020 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: 
 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

2-2018-00070 02/03/2018 

 
 

Bên chuyển nhượng:   VÕ ĐÌNH BẢY (VN)  
 475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH (VN) 
244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

_____________________________________________________________________________________________ 
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PHÇN vi 
 

®Ýnh chÝnh 
  

 

Theo ®Ò nghÞ cña: Gi¸m ®èc Trung t©m ThÈm ®Þnh S¸ng chÕ 

§èi t­îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

Sè ®¬n : 1-2019-05043, ngµy nép ®¬n: 10/08/2017 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: Thø tù t¸c gi¶ 

Sai lµ: 

(72) Song, Xinghua (CN), Berggren, Fredrik (SE) 

§óng lµ: 

(72) Berggren, Fredrik (SE); Song, Xinghua (CN) 

______________________________________________ 

 

 Theo ®Ò nghÞ cña: Gi¸m ®èc Trung t©m ThÈm ®Þnh S¸ng chÕ 

§èi t­îng cÇn ®Ýnh chÝnh:  

Sè ®¬n : 1-2020-04954, ngµy nép ®¬n: 26/01/2019 

Néi dung ®Ýnh chÝnh: §Þa chØ chñ ®¬n 

Sai lµ: 

Huawei Administration Building. Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, China  

§óng lµ: 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129, China  

 

____________________________________________________________________________ 
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